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	Số: 2676/QĐ-UBND
	Hải Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2653/TTr-STP ngày 13 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố và phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp, cụ thể như sau:
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 35 thủ tục hành chính. Nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2466/QĐ-BTP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Quyết định số 2683/QĐ-BTP ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Chi tiết, theo Phụ lục I đính kèm).

2. Phê duyệt 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm).

3. Bãi bỏ 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp (Chi tiết, có Phụ lục III đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định; cung cấp nội dung các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan cập nhật/gỡ bỏ nội dung thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định. Hoàn thành trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, (1b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Minh Hùng


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ

	STT
	Tên THC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (được công bố tại Quyết định số 2466/QĐ-BTP ngày 20/10/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)

	1
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Ngay sau khi nhận được yêu cầu; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.
	8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ);

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ);

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính);

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch (Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư);

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

	2
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	03 ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
	8000 đồng/Văn bản xác nhận về một việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký.
	- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp.


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG (được công bố theo Quyết định số 2683/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)

	1
	Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	Không quy định.
	- Luật Công chứng;

-Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG (được công bố theo Quyết định số 2683/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)

	1
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
	- Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng thì thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1

Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	Không quy định.
	- Luật Công chứng;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp.

	2
	Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
	- Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng thì thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	Không quy định.
	- Luật Công chứng;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp.

	3
	Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	- Trường hợp người tập sự tự liên hệ tập sự được với tổ chức hành nghề công chứng khác nhận tập sự thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy để nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng;

- Trường hợp người tập sự không tự liên hệ được nơi tập sự mới và đề nghị Sở Tư pháp bố trí nơi tập sự mới thì thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	Không quy định.
	- Luật Công chứng;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp

	4
	Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	- Thời hạn để Sở Tư pháp nơi người tập sự đã đăng ký tập sự ra quyết định xoá đăng ký tập sự là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị của người tập sự.

- Thời hạn để Sở Tư pháp nơi người tập sự chuyển đến thực hiện việc đăng ký tập sự:

+ Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng thì thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	Không quy định.
	- Luật Công chứng;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp

	5
	Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức hành nghề công chứng
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	Không quy định
	- Luật Công chứng;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp.

	6
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
	3.500.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Công chứng;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/202 của Bộ Tư pháp 3.

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính


C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (được công bố theo Quyết định số 2466/QĐ-BTP)

	1
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.
	Ngay sau khi nhận được yêu cầu; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở Việt Nam trong các trường hợp:

+ Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

+ Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh, về cư trú tại Việt Nam.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Bộ Tư pháp) ;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ);

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 1123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp);

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính Phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp);

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngay 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương);

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương).

	2
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên.
	1.000.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 500.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	3
	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.
	Ngay sau khi nhận được yêu cầu; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo (trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc).
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	4
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con.
	1.000.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 500.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	5
	Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.
	05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ.
	55.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến);

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	6
	Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ.
	55.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	7
	Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
	- Đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo qui định.

- Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc: 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài giải quyết việc cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch của người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước; xác định lại dân tộc.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện việc cải chính nội dung đăng ký khai tử trong Trích lục khai tử hoặc Giấy chứng tử.

Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc mà việc hộ tịch trước đây được đăng ký tại Sở Tư pháp thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau:

+ Trường hợp người yêu cầu là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;

+ Trường hợp người yêu cầu là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người đó thực hiện cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
+ Trường hợp người yêu cầu là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi có trụ sở của Sở Tư pháp đã đăng ký việc hộ tịch trước đây thực hiện cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
	25.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 12.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí trong những trường hợp sau: người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	8
	Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
	12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	9
	Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
	12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

- Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cấp trên thực hiện.

- Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

- Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn để làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc nơi đăng ký kết hôn mới.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	10
	Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
	Ngay sau khi nhận được yêu cầu; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo (nếu phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	11
	Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
	05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc (không tính thời gian xác minh 20 ngày).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh;

Trường hợp việc khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cấp trên;

Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	12
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
	05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc (không tính thời gian xác minh 20 ngày).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của người Việt Nam định cư tại nước ngoài.
	55.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	13
	Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.
	05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc (không tính thời gian xác minh 20 ngày).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn trước đây;

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cấp trên thực hiện; Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp.
	1.000.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

500.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	14
	Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
	05 ngày làm việc; trường hợp phải tiến yếu tố nước ngoài.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đăng ký khai tử cho người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài trước đây thực hiện việc đăng ký lại khai tử;

Trường hợp việc đăng ký khai tử trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cấp trên thực hiện đăng ký lại khai tử;

Trường hợp việc đăng ký khai tử trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người yêu cầu không cư trú tại Việt Nam thì thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp.
	55.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 27.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.


D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (được công bố theo Quyết định số 2466/QĐ-BTP ngày 20/10/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp)

	1
	Đăng ký khai sinh.
	Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.
	Đối với trường hợp đăng ký khai sinh không đúng hạn: 5.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

2.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Bộ luật Dân sự;

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	2
	Đăng ký kết hôn.
	Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	Miễn lệ phí
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	3
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con.
	Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	10.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 5.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	4
	Đăng ký khai tử.
	Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	5.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 2.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

- Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

- Đăng ký khai tử đúng hạn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	5
	Đăng ký giám hộ.
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	Miễn lệ phí.
	- Bộ luật dân sự năm 2015;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023.

	6
	Đăng ký chấm dứt giám hộ.
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	Miễn lệ phí.
	- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023.

	7
	Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
	- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

- Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	10.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 5.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	8
	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
	Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh 20 ngày không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
	10.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 5.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến)

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	9
	Đăng ký lại khai sinh.
	05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc (không tính thời gian xác minh 20 ngày).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh thường trú.
	5.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 2.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	10
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
	05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc (không tính thời gian xác minh 20 ngày).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh thường trú.
	5.000 đồng/ lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 2.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	11
	Đăng ký lại kết hôn.
	05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc (không tính thời gian xác minh 20 ngày).
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc nơi người yêu cầu đăng ký lại kết hôn thường trú.
	25.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 12.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

	12
	Đăng ký lại khai tử.
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây.
	5.000 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); là 2.500 đồng/lần (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

* Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
	- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023;

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.
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Phu luc II
QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH
THUQC PHAM VI, CHUC NANG QUAN LY CUA SO TU PHAP
(Kém theo Quyét dinh s6 2676/0P-UBND
ngay 21thang 11 nam 2023 cua Chu tich UBND tinh)

Phan 1
DANH MUC QUY TRINH NQI BQ

I. QUY TRINH NQI BQ CAP TINH

1. Tha tuc xac nhan thong tin hd tich.

2. Thu tuc Cong nhan hoan thanh tap sy hanh nghé cong ching.

3. Thu tyc Pang ky tap sy hanh nghé cong chimng.

4. Thu tyc Dang ky tap su lai hanh nghé cong chimg sau khi chim dut tip su
hanh nghé cong chung.

5. Thu tuc Thay d6i noi tap sy hanh nghé cong ching tir to chirc hanh nghé cong
ching nay sang to chirc hanh nghé cong chiing khac trong cung mot tinh, thanh phd
truc thude Trung wong.

6. Thu tuc Thay d(;)i’noi tap su hanh nghé cong chung tir :[6 chure hanh ngh}é cong
ching tai tinh, thanh pho tryc thuoc Trung wong nay sang t6 chuc hanh nghé cong
chung tai tinh, thanh pho tryc thuoc Trung wong khac

II. QUY TRINH NQI BQ CAP HUYEN

1. Thu tuc xac nhan théng tin ho tich.

2. Thu tuc Pang ky két hon c6 yéu t6 nudc ngoai

3. Thi tyc Pang ky khai tir ¢6 yéu té nudc ngoai

4. Thu tyc Pang ky nhan cha, me, con ¢ yéu t6 nudc ngoai

5. Thu tuc Pang ky khai sinh két hop dang ky nhan cha, me, con c6 yéu té nudc
ngoai.

’ 6. Thu tuc Ghi Vép $0 hQ tich viéc két hon cua cong dan Viét Nam da duoc giai
quyét tai co quan c6 tham quyén ctia nudc ngoai

7. Thu tuc Ghi vao s6 ho tich viéc 1y hon, hay viée két hon cua cong dan Viét
Nam da duogc giai quyét tai co quan c6 tham quyen cia nudc ngoai

8. Thu tuc Dang ky lai khai sinh c6 yéu t6 nude ngoai

9. Thu tuc Ding ky khai sinh ¢ yéu t6 nudc ngoai cho ngudi di ¢ hd so, gidy to
cd nhan

10. Thu tuc Dang ky lai két hon ¢ yéu td nudc ngoai

III. QUY TRINH NQI BQ CAP XA

1. Thu tuc Bang ky khai sinh

2. Thu tuc Pang ky két hon

3. Tén quy trinh: Bang ky nhan cha, me, con

4. Thu tuc Pang ky khai sinh két hop dang ky nhan cha, me, con





5. Thu tuc Pang ky khai ti

6. Thi tuc Pang ky cham dut gidm ho

7. Thia tyc Thay d6i, cai chinh, bd sung ho tich

8. Thu tuc Cép Giéy xac nhan tinh trang hon nhan

9. Thu tuc Pang ky lai khai sinh

10. Thi tyc Pang ky khai sinh cho ngudi d co hd so, gidy to cd nhan
11. Thii tyc Pang ky lai két hon

12. Thu tuc Bang ky lai khai tur
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Phén 2

NOQI DUNG CU THE CUA QUY TRiINH NOQI BQ

I. QUY TRINH NQI BQ CAP TINH
1. Thu tuc xac nhin thong tin ho tich.

1.1. Thoi han gidi quyét: 03 ngay lam viéc. Truong hop phai kiém tra, xac minh
thi thoi han c6 thé kéo dai nhung khong qua 10 ngay lam viéc.

1.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac buéc
thwe hién

NOi dung cong viéc

Trach nhiém
thue hién

Thoi gian
thue hién

Huéng dan, tiép nhan hd Trung tdm 1
B1 ’ 2 X % ngay lam
so cua ca nhan, to chirc phuc vu hanh ’ g.}/
chinh cong viee
A 2
Nhan hd so chL}yén phong Hanh Van phong S& Chuyen .
B2 chinh — B0 trg tu phap — > Tu phéap ngay Sa‘f‘ khi
nhan ho so
» 1,5 ngay lam
Klém tra,A d?inh g}'fi? X4c {nln}l thong ‘ ‘ viéc. Trudng
tin ho tich, giai quyét ho so — > | Phong Hgnh h hai xée
B3 chinh — B6 trg orp p i
¢ Tu phap minh la 8,5
ngay lam
viéc
~»| Lanh dao So
B4 Tu phép s
2 ngay lam
viéc
Chuyén két qua dén Trung tim - . o N
BS phuc vu hanh chinh Van phon’g S¢ | Y2ngay lam
| Tu phap viée
A
v 1A o 2 1o . Trung tam A
Tra ket ho to ch
B6 rd ké quan(;1 a(r)l 0 chtre, ca phuc vu hanh Kh(‘)l:lg ‘tmh
chinh cong thoi gian

1.3. Dién gidi so do
1.3.1. Tiép nhdn hé so:

- C4 nhan ndp hd so truc tiép hodc gui qua dudong buu dién tai Trung tam phuc
vu hanh chinh cong hoac tryuc tuyén trén Céng dich vu cong.
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- Pai dién cua S¢ Tu phap thuong truc tai Trung tam phuc vu hanh chinh cong
thuc hién kiém tra thanh phan ho so, s6 lugng ho so. Néu diy di theo quy dinh thi tiép
nhan giri gidy hen/ma hd so cho ca nhan va ban giao hd so dé chuyén cho Phong Hanh
chinh — B4 tro tu phap, S& Tu phap trong thoi gian 1/2 ngay 1am viéc ké tir khi tiép
nhan ho so. Néu hd so chua day di thi bd phéan tiép nhan lap phiéu huéng dan hoan
thién hd so cho ¢4 nhan.

1.3.2. Gidi quyét va ky duyét ho so:

- Phong Hanh chinh — B6 tro tuw phap, S& Tu phép tiép nhan ho so. Trong thoi
han 1,5 ngay 1am viéc tiép theo (hoidc 8,5 ngay lam viéc trong trudng hop cin phai xac
minh), cong chirc Phong Hanh chinh — B6 trg Tu phép tién hanh giai quyét hd so, phbi
hop véi céc co quan lién quan thuc hién xac minh thong tin ho tich cta cong dan (néu
can xac minh). Néu ho so khong hop 18, S& Tu phap c6 van ban tra 1oi trong d6 néu rd
tai liéu, ndi dung can stra d6i, bo sung hodc tir chdi giai quyét hd so néu hd so khong
du diéu kién. Néu ho so hop 1€, cong chirc Phong Hanh chinh — B6 tro Tu phap trinh
Lanh dao S& Tu phap phé duyét két qua.

- Trong thoi han 1/2 ngay lam viée tiép theo, Lanh dao S¢ Tu phap kiém tra, ky
cép van ban xac nhan thong tin hd tich hodc van ban tra 101, van ban tu chdi.

- Trong thoi han 1/2 ngay lam viée tiép theo, Vin phong S& Tu phap chuyén két
qua cho Trung tdm phuc vu hanh chinh cong.

1.3.3. Tra két qua cho nguwoi dé nghi xdc nhén théng tin ho tich:

Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tién hanh tra két qua ngay cho c4 nhan, t6
chtrc c6 yéu cau xac nhan thong tin ho tich thong qua dich vy buu chinh cong ich, tra
truc tiép hoac truc tuyén.
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2. Thii tuc Cong nhan hoan thanh tip sy hanh nghé cong chirng.

2.1. Thoi han gii quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan dit ho so hop 1é.

2.2. So' d6 Quy trinh giai quyét:

Cac budce No6i dune cone vide Trach nhiém | Thoi gian
thue hién : g cong vi¢ thue hién thue hién
Bl Hudng dan, tiép nhan hd Trung tam
so cua ca nhan phuc vu hanh 2 ngay
chinh cong
y Chuyé
A A 2 \ \ uyen
w || S| v toneso | ey s
> 1 phap Tu phap khi nhén
ho so
B3 Tham dinh va giai quyét ho so »| Phong Hanh ‘
chinh va Bo 07 ngay
tro tu phéap
B4 Phé duy¢t két qua Lanh dao S& | 02 ngay
v
Bs Chuien két l?lfh deiln, "l}"lrur}g tam Viin phong S& oo
phuc vu hanh chinh cong Tu phép > ngay
Tra két qua cho ca Trung tam | o0 oo ioh
" | \ g tin
B6 nhan phuc vu hanh thoi gian

chinh cong

2.3. Dién giai so d0

2.3.1. Tiép nhdn ho so:

- C4 nhan ndp hd so truce tiép hodc giri qua duong buu dién tai Trung tim Hanh
chinh céng tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Pai dién cua S& Tu phap thuong tryc tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh thuc hién kiém tra thanh phan hd so, s6 lugng hd so. Néu day du theo quy dinh thi
tiép nhan giri gidy hen/ma hd so cho c4 nhan va ban giao hd so dé chuyén cho Phong
Hanh chinh — B6 tro tu phap, S& Tu phap trong thoi gian 1/2 ngay ké tir khi tiép nhan
ho so. Néu hd so chua day du thi bo phan tiép nhan 14p phiéu huéng dan hoan thién hd
so cho ca nhan.

2.3.2. Tham dinh va xem xét, ky duyét hé so theo quy dinh:
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- Phong Hanh chinh — B6 trg tu phap, S& Tu phép tiép nhan hd so. Trong thoi
han 07 ngay tiép theo, cong chirc Phong Hanh chinh va B6 trg tu phap tién hanh kiém
tra, danh gia ho so. Néu ho so khong hop 18, S¢ Tu phap ¢ vin ban tra 10i trong d6
néu rd tai lidu, ndi dung can stra ddi, bo sung hodc tir chdi giai quyét hd so néu hd so
khong du diéu kién. Néu ho so hop 18, cong chirc Phong Hanh chinh va Bo trg tw phap
trinh Lanh dao S& Tu phap phé duyét két qua.

- Trong thdi han 02 ngay tiép theo, Lanh dao S¢ kiém tra, ky Quyét dinh cong
nhan hoan thanh tap sy hanh nghé cong chtng hodc van béan tra 10i, van ban tir chdi.

- Trong thoi han 1/2 ngay 1am viéc tiép theo, Vian phong S¢ Tu phap chuyén két
qua cho Trung tdm phuc vu hanh chinh cong.

2.3.3. Nhdn ho so/két qua va trd cho cd nhan:

Trung tdm phyc vu hanh chinh c6ng nhén hd so/két qua tir S& Tu phap va tra hd
so/ két qua cho ca nhan tryc ti€p tai Trung tdm phuc vy hanh chinh cong hoac qua dich
vu buu chinh cong ich.





3. Thii tuc Piing ky tap sw hanh nghé cong chirng.
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3.1. Thoi han gidi quyét:
- Trudng hop ngudi dang ky tap su tu lién hé duoc véi to chire hanh nghé cong
chtng nhén tap su thi thoi han giai quyét 1a 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di hd so

hop 18.

- Truong hop ngudi dang ky tap su duoc S Tu phap bd tri tap su va dang ky tap
su hanh nghé cong ching thi thoi han giai quyét 1a 10 ngay ké tir ngay nhan da hd so

hop 18.

3.2. So' d6 Quy trinh gidi quyét:

Trach

Cac budc A n ‘A oA Thoi gian
thue hién NOi dung cong viéc Ilhlt;lg thue thue hién
hién
Huéng dan, tiép nhan hd Trﬁng tam
so cua ca nhan phuc vu 1 \
BI hanh chinh | /218
cong
Nhan ho so clu}yén phong Hanh Vin phong Chuyén ‘
B2 chinh — B0 tro tu phap S Tu phap ngay sau khi
nhan ho so
- — 05 ngay lam
Tham dinh va giai quyét ho so Phong Hanh | viéc hoac 08
B3 , A N A
chinh va B6 | ngay néu S¢
tro tu phap | Tu phép bo
tri noi tap su
B4 Lanh dao S& 01 neay lam
viée
Chuyén két qua dén Trung tim Vin phong . .
BS phuc vu hanh chinh cong ' "l 3§ Tu phép /2 ngay
v
) Trung tdm
Tra két qua cho ca phuc vu Khong tinh
B6 nhén " hanh chinh | thoi gian
cong

3.3. Dién gidi so do






3.3.1. Tiép nhdn ho so:

- C4 nhan ndp hd so truc tiép hodc gui qua duong buu dién tai Trung tdm Hanh
chinh cong tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Dai dién cua S¢ Tu phap thuong tryc tai Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
tinh thyc hién kiém tra thanh phan ho so, s6 lugng ho so. Néu day du theo quy dinh thi
tiép nhan guri gidy hen/ma ho so cho ca nhan va chuyén ho so vé Phong Hanh chinh —
B6 trg tu phap, S¢ Tu phap dé chuyén cho phong Hanh chinh va B6 trg' tu phap trong
thot gian 1/2 ngay ké tir khi ti€p nhén ho so. Néu ho so chua day du thi bo phan tiép
nhan 18p phi€éu hudéng dan hoan thién ho so cho ca nhan.

3.3.2. Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh:

- Phong Hanh chinh va B6 tro tu phap tiép nhan hd S0 va tién hanh giai quyét hd
so trong 05 ngay lam viéc hodc 08 ngay néu S¢ Tu phap bo tri noi tap su.

Néu }}6 SO kh(:)ng hop 1¢, S& Tu phap co van bé}n tra 101 trong d6 ’néu ro tai ’liéu‘,
nd1 dung can sura do1, bo sung va thot han stra do1, bo sung hodc tu choi giai quyet ho
so néu ho so khong du diéu kién. Néu ho so hop 1€, cong chirc Phong Hanh chinh va
B6 tro tu phép trinh Lanh dao S phé duyét két qua.

- Trong thoi han 01 ngay 1am viéc tiép theo, Lanh dao S¢ kiém tra, ky Quyét
dinh dang ky tap su hanh nghé cong ching hodc van ban tra 1oi, van ban tir chi.

- Trong thoi han 1/2 ngdy, Vian phong S& Tu phap chuyén két qua cho Trung tdm
phuc vu hanh chinh cong.

3.3.3. Nhdn ho so/két qud va trd cho cd nhan:

_Trung tam phuc vy hanh chinh c6ng nhén hd so/két qua tir S& Tu phap va tra hd
so/két qua cho ca nhan tryc ti€p tai Trung tdm phuc vu hanh chinh cong hodc qua dich
vu buu chinh cong ich.
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4. Thu tuc Dang ky tap sw lai hanh nghé cong chirng sau khi cham dut tap
su hanh nghé cong chirng.

4.1. Thoi han gidi quyét:

- Trudng hop ngudi dang ky tap su tu lién hé duoc véi to chire hanh nghé cong
chtng nhén tap su thi thoi han giai quyét 1a 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di hd so
hop €.
- Truong hop ngudi dang ky tap su duoc S Tu phap bd tri tap su va dang ky tap
su hanh nghé cong ching thi thoi han giai quyét 1a 10 ngay ké tir ngay nhan da hd so
hop 1¢.

4.2. So do Quy trinh gidgi quyét:

i i Trach e
Cac buge Noi dung cong viéc nhiém thue Thoi gian
thue hién : g cong Vit Sea thwe hién
hién
Huéng dan, tiép nhan hd Trillng tam
so cua ca nhan phuc vu ) \
Bl hanh chinh | /2 1&Y
cong
Nhan hé so chgyén phong Hanh Vin phong Chuyén ‘
B2 chinh — B4 trg tur phap Sé Tu phap | "83Y sau khi
nhan ho so
- i — 05 ngay lam
Tham dinh va giai quyét ho so Phong Hanh | viéc hoac 08
B3 , \ T A N S
chinh va B6 | ngay néu S¢
tro tu phap | Tu phép bo
tri noi tap su
B4 Phé duyét ket qua Lanh dao S& 01 ngay lam
viéc
v
Chuyén két qua dén Trung tim Vin phong ) .
BS phuc vu hanh chinh cong ' " S& Tu phép /2 ngay
v
) Trung tdm
Tra két qua cho ca phuc vu Khong tinh
B6 nhén " hanh chinh | thoi gian

cong
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4.3. Dién gidi so do

4.3.1. Tiép nhdn ho so:

- C4 nhan nop hd so truc tiép hodc gti qua duong buu dién tai Trung tim Hanh
chinh cong tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Dai dién cua S¢ Tu phap thuong tryc tai Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
tinh thyc hién kiém tra thanh phan ho so, s6 luong ho so. Néu déy dua theo quy dinh thi
tiép nhén giri gidy hen/ma ho so cho ca nhan va chuyén h6 so vé Phong Hanh chinh —
B6 tro tu phap, S& Tu phap dé chuyen cho phong Hanh chinh va B6 tro tu phap trong

thoi gian 1/2 ngay ké tir khi tiép nhan hd so. Néu hd so chua day du thi bo phan tiép
nhan 14p phiéu hudng din hoan thién hd so cho c4 nhan.

4.3.2. Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh:

- Phong Hanh chinh va Bo trg' tu phép tiép nhan ho so va tién hanh giai quyét ho
so trong 05 ngay lam viéc hodc 08 ngay néu S& Tu phéap bo tri noi tap su.

Néu ho so khong hop 1€, S& Tu phdp c6 van ban tra 101 trong d6 néu rd tai ligu,
noi dung can sira d6i, bd sung va thoi han sta d6i, bd sung hodc tir chdi giai quyét hd
S0 néu ho so khong du diéu kién. Néu hd so hop 1€, cong chirc Phong Hanh chinh va
B6 tro tu phép trinh Lanh dao S phé duyét két qua.

- Trong thoi han 01 ngdy 1am viéc tiép theo, Lanh dao S¢ kiém tra, ky Quyét
dinh dang ky tap su hanh nghé cong ching hodc van ban tra 10i, van ban tir chdi.

- Trong thoi han 1/2 ngdy, Vian phong S¢ Tu phap chuyén két qua cho Trung tam
phuc vu hanh chinh cong.

4.3.3. Nhdn ho so/két qud va trd cho cd nhan:

‘Trung tdm phuc vu hanh chinh céng nhén hd so/két qua tir S& Tu phap va tra hd
so/két qua cho ca nhan tryc tiép tai Trung tAm phuc vu hanh chinh cong hodc qua dich
vu buu chinh cong ich.
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5. Thu tuc Thay df)i noi tap sy hanh nghé cong chirng tir t6 chirc hanh nghé
cong chirng nay sang to chirc hanh nghé cong chirng khac trong cung mgt tinh,
thanh pho truc thugc Trung wong.

5.1. Thoi han gidi quyét:

- Truong hop nguoi tap su ty lién hé tap su duogc véi td chtrc hanh nghé cong
chtng khac nhan tap sy thi thoi han giai quyét 1a 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan
dugc Gidy dé nghi thay doi noi tap sy hanh nghé cong chung;

- Truong hop ngudi tép sy khong tu lién h¢ dugce noi tap sy mdi va dé nghi So
Tu phap bb tri noi tap sy méi thi thoi han giai quyét 13 10 ngay ké tir ngay nhan duoc
Gidy dé nghi thay d6i noi tap su hanh nghé cong ching.

5.2. So dé Quy trinh gidi quyét:

Cac buoec

Noi dung cong viéc

Trach nhiém

Thoi gian

thue hién thue hién thwe hién
B1 Hudng dan, tiép nhan hd Trung tdm
so cua ca nhan phuc vu hanh 2 ngay
chinh cong
:
Nhan h6 so chuyén phong Hanh 2
chinh — B6 trg tu phép ”| Vin phong S¢ Chuyén .
B2 Tu phé ngay sau khi
PRP 1 phan hd so
2 . e e A 03 ngély lém
Tham dinh va giai quyét ho so Phong Hanh | viée hodc 08
B3 , \ Ty A s A Qn
chinh va B6 | ngay néu S¢
tro tu phép Tu phép bo
tri noi tap su
B4 Phé duyét ket qua Linh dao S& 01 ngay lam
viéc
Chuyén két qua dén Trung tam Vin phong S6 oo
BS phuc vy hanh chinh cong Tu phép /2 ngay
Tra két qua cho ca Trung tam Khéne tinh
N \ g tin
B6 nhan phuc vu hanh thoi gian

chinh cong
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5.3. Dién gidi so do

5.3.1. Tiép nhdn ho so:

- C4 nhan nop hd so truc tiép hodc gti qua duong buu dién tai Trung tim Hanh
chinh cong tinh hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Dai dién cua S¢ Tu phap thuong tryc tai Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
tinh thyc hién kiém tra thanh phan ho so, s6 luong ho so. Néu déy dua theo quy dinh thi
tiép nhén giri gidy hen/ma ho so cho ca nhan va chuyén h6 so vé Phong Hanh chinh —
B6 tro tu phap, S& Tu phap dé chuyen cho phong Hanh chinh va B6 tro tu phap trong

thoi gian 1/2 ngay ké tir khi tiép nhan hd so. Néu hd so chua day du thi bo phan tiép
nhan 14p phiéu hudng din hoan thién hd so cho c4 nhan.

5.3.2. Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh:

- Phong Hanh chinh - B6 tro tu phap tiép nhan ho so va tién hanh giai quyét ho
so trong 05 ngay lam viéc hodc 08 ngay néu S& Tu phéap bo tri noi tap su.

Néu ho so khong hop 1€, S& Tu phdp c6 van ban tra 101 trong d6 néu rd tai ligu,
noi dung can sira d6i, bd sung va thoi han sta d6i, bd sung hodc tir chdi giai quyét hd
S0 néu ho so khong du diéu kién. Néu ho s0 hop 1€, cong chirc Phong Hanh chinh va
B6 tro tu phép trinh Lanh dao S& ky duyét ho so.

- Trong thoi han 01 ngay 1am viée tiép theo, Lanh dao S¢ kiém tra, ky Thong bao
vé viéc thay doi noi tap su hodc van ban tra 101, van ban tir chéi.

- Trong thoi han 1/2 ngdy, Vian phong S¢ Tu phap chuyén két qua cho Trung tam
phuc vu hanh chinh cong.

5.3.3. Nhdn ho so/két qud va trd cho cd nhan:

‘Trung tdm phuc vu hanh chinh céng nhén hd so/két qua tir S& Tu phap va tra hd
so/két qua cho ca nhan tryc tiép tai Trung tAm phuc vu hanh chinh cong hodc qua dich
vu buu chinh cong ich.
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6. Thii tuc Thay d6i noi tap sy hanh nghé cong chirng tir to chirc hanh nghé
cong chirng tai tinh, thanh pho trwe thudc Trung wong nay sang to chirc hanh
nghé cong chirng tai tinh, thanh pho trwe thu¢c Trung wong khac

6.1. Trwong hop S& Tu phap noi nguoi tip sw di ding Ky tip su ra quyét
dinh xo4 dang ky tap sw

6.1.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan da ho so hop 1é.

6.1.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac budc No6i dune céne vie Trach nhiém | Thoi gian
thue hién : § cong it thue hién thue hién
Bl Huéng dan, tiép nhan hd Trung tam
so cua ca nhan " phuc vu hanh 2 ngay
chinh cong
Nhan hé so chl}yén phong Hanh Chuyén
B2 chinh — B0 tro tu phap Vin phong | ngay sau
S¢ Tu phap khi nhén
ho so
A
Tham dinh va giai quyét ho so . :
B3 »| Phong Hanh 45 o s0
chinh va B6 o
. lam viéc
tro tu phap
Y
B4 Phé duyét két qua Lanh dao S& Ql ngay
lam viéc
v
Chuyén két qua dén Trung tim Vin phong .
BS phuc vu hanh chinh céng S& Tu phép /2 ngay
Tra két qué cho ca 2
ra ket qua cho cd Trung tafn Khong tinh
B6 nhan phuc vu hanh o
. A thoi gian
chinh cong
6.1.3. Dién gidi so dé

6.1.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Ca nhan nop ho so trire tiép hodc gui qua duong buu dién tai Trung tim Hanh
chinh cong tinh hodc tryc tuyén trén Cong dich vu cong.
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- Dai dién ctia S¢ Tu phép thuong truc tai Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
tinh thuc hién kiém tra thanh phan ho so, s6 lugng ho so. Néu day du theo quy dinh thi
tiép nhan gui gidy hen/mi hd so cho ca nhin va ban giao hd so dé chuyén vé Phong
Hanh chinh — B trg tu phap, So Tu phép trong thoi gian 1/2 ngay ké tir khi tiép nhan
hd so. Néu hd so chua day du thi bo phan tiép nhéan 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd
so cho t6 chirc, c4 nhan.

6.1.3.2. Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh:

- Phong Hanh chinh va B6 tro Tu phap tiép nhan hd so tir Vin phong S& va tién
hanh giai quyét ho so:

Néu hd so khong hop 18, trong thoi han 02 ngay 1am viée ké tir ngay nhan duoc
ho so, S Tu phap c6 van ban tra 161 trong d6 néu ro tai li¢u, ndi dung can stra d6i, bd
sung va thoi han stra doi, b sung hodc tir chdi giai quyét hd so néu hod so khong du
diéu kién.

Néu hd so hop 1¢, trong thoi han 02 ngay lam viée ké tir ngay nhan hd so, chuyén
vién tham dinh hd so phai bao cdo két qua tham dinh hd so véi 1anh dao phong. Trong
thot han 01 ngay lam vi¢e, lanh dao phong kiém tra, xem xét két qua tham dinh trinh
lanh dao s ky duyét. Lanh dao So xem xét phé duyét két qua trong thoi han 01 ngay
lam viéc.

- Vin phong S¢ Tu phép chuyén két qua cho Trung tim phuc vy hanh chinh cong
trong thoi han Y4 ngay.

6.1.3.3. Nhin ho so/két qud va tra cho cd nhdn:

Trung tdm phyc vy hanh chinh cong nhén hd so/két qua va tra hd so/ két qua cho
ca nhan tryc ti€p tai Trung tdm phuc vu hanh chinh c6ng hoac qua dich vu buu chinh
cong ich.





15

6.2. Truong hop S& Tuw phap noi nguoi tip sw chuyén dén thwe hién viée
dang ky tap sw

6.2.1. Thoi han gidi quyét:

- Truong hop nguoi dang ky tap su tu lién hé dugc véi t6 chirc hanh nghé cong
chirng nhan tap sy thi thoi han gidi quyét 1a 07 ngay lam viée ké tir ngay nhan du ho so

hop €.

- Truong hop ngudi dang ky tép su duge S6 Tu phap bd tri tap sy va dang ky tap
su hanh nghé cong chung thi thoi han gidi quyét 1a 10 ngay ké tr ngay nhan du ho so

hop 18.

6.2.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

. . Trach N
Cic buge Noi dung cong viéc nhiém thue Tho gian
thue hién ’ g cong Vit Sea thwe hién

hién
Huéng dan, tiép nhan hd Trillng tam
so cua ca nhan phuc vu 1 \
B1 hanh chinh | /2 1&Y
cong
v
Nhan ho so chgyén phong Hanh Vin phong Chuyén ‘
B2 chinh — B6 tro tu phép S Tu phap ngay sau khi
nhan ho so
- — 05 ngay lam
Tham dinh va giai quyét ho so Phong Hanh | viéc hodc 08
B3 , 1 A N A
chinh va B6 | ngay néu S¢
tro tu phap | Tu phép bo
tri noi tap su
B4 Phé duyét ket qua Lanh dao S& 01 ngay lam
viéc
Chuyén két qua dén Trung tim Vin phong . .
BS phuc vu hanh chinh cong | S& Tu phap /2 ngay
v
] Trung tam
Tra két qua cho ca phuc vu Khong tinh
B6 nhén " hanh chinh | thoi gian

cong
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6.2.3. Dién gidi so dé

6.2.3.1. Tiép nhdn ho so:

- C4 nhan ndp hd so truc tiép hodc gli qua duong buu dién tai Trung tim Hanh
chinh cong tinh hodc trye tuyén trén Cong dich vu cong.

- Pai dién ctia S¢ Tu phép thuong truc tai Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
tinh thyc hién kiém tra thanh phan hd so, s6 luong ho so. Néu déy du theo quy dinh thi
tlep nhan gti gidy hen/ma hd so cho ¢4 nhéan va chuyen hd so vé Phong Hanh chinh —
B6 tro tu phap, S Tu phap trong thoi gian 1/2 ngay ké tir khi tiép nhan ho so. Néu hd
so chua day du thi b phan tiép nhan lap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho c4
nhan.

6.2.3.2. Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so theo quy dinh:

- Phong Hanh chinh va B6 trg tu phép tiép nhan ho so va tién hanh giai quyét ho
so trong 05 ngay 1am viéc hodc 08 ngay néu S& Tu phép bd tri noi tap su.

Néu hd so khong hop 18, S& Tu phap ¢ vin ban tra 1i trong d6 néu rd tai liéu,
ndi dung can sira d6i, bd sung va thoi han stra d6i, bd sung hodc tir chi giai quyét hd
so néu hd so khong da diéu kién. Néu hd so hop 1¢, cong chirc Phong Hanh chinh va
BO trg tu phap trinh Lanh dao S& phé duyét két qua.

- Trong thoi han 01 ngay lam viée tiép theo, Lanh dao S& kiém tra, ky Quyét
dinh dang ky tp sy hanh nghé cong chimg hodc vin ban tra 101, van ban tir chéi.

- Trong thoi han 1/2 ngdy, Vian phong S& Tu phap chuyén két qua cho Trung tam
phuc vu hanh chinh cong.

6.2.3.3. Nhin ho so/két quad va tra cho cd nhan:

Trung tim phuc vy hanh chinh c6ng nhan ho so/két qua tir S& Tu phép va tra ho
so/két qua cho ca nhan tryc tiép tai Trung tdm phuc vu hanh chinh cong hodc qua dich
vu buu chinh cong ich.
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II. QUY TRINH NQI BQ CAP HUYEN
1. Thi tuc xac nhin thong tin ho tich.

1.1. Thoi han gidi quyét: 03 ngay lam viéc. Truong hop phai kiém tra, xac minh

thi thoi han ¢6 thé kéo dai nhung khong quéa 10 ngay 1am viéc.

1.2. So' do Quy trinh gidi quyét:

Cac budc
thwe hién

Noi dung cong viéc

Trach nhiém
thue hién

Thoi gian
thue hién

Hudng dan, ti€ép nhan ho

B6 phén tiép

B1 so chuyén ho so dén phong i nlAlén Vf‘ tfé /2 ngay lam
Tu phap két qua cap viée
huyén
v
1,5 ngay lam
Tham dinh, danh gia, x4c minh Phong T viée. Trudng
N AR A 1A —» ong Tu ) ..,
B2 thong tin ho tich, gidi quyét ho so ohip hop phai xéc
minh la 8,5
L ngay lam vi¢c
Lanh dao
Phong Tu
B3 ha
phap Y5 ngdy lim
Viéc
Chuyén két qua dén Bo phan tiép Cong chuc . N
B4 nhédn va trd két qua cap huyén |,/ Phong Tu & ngg?/ lam
phép viée
A
A 2o Bo phan tiép
Tra két ho to chur w R
fa kel quia 670 16 CAUG, ¢4 "~ nhan va tra Khong tinh
B5 nhan L . A
két qua cap thoi gian

huyén

1.3. Dién gidi so dé
1.3.1. Tiép nhdn hé so:

- Cé4 nhan ndp hd so truc tiép hodc gt qua duong buu dién tai B phan tiép nhan
va tra két qua cip huyén hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong.

- Pai dién ctia Phong Tu phép thudng truc tai Bo phan tiép nhan va tra két qua
cép huyén thuc hién kiém tra thanh phén hd so, sd luong hd so. Néu déy du theo quy
dinh thi tiép nhan gui gidy hen/ma ho so cho c4 nhan va ban giao hd so vé Phong Tu
phap trong thoi gian 1/2 ngay lam viée ké tir khi tiép nhan ho so. Néu ho so chua day
du thi bd phan tiép nhan 13p phiéu huéng dan hoan thién hd so cho ¢4 nhan.

1.3.2. Gidi quyét va ky duyét ho so:
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- Phong Tu phap tiép nhan hd so. Trong thoi han 1,5 ngay lam viée tiép theo
(hoic 8,5 ngay lam viéc trong trudng hop can phai xac minh), cong chirc Phong Tu
phap tién hanh giai quyét hd so, phdi hop véi cac co quan lién quan thyc hién xéc
minh théng tin ho tich cia cong dan (néu cAn xac minh). Néu hd so khong hop 1¢,
Phong Tu phap du thao van ban tra 10i trong d6 néu rd tai liéu, ndi dung can sira doi,
b6 sung hoic tir chdi giai quyét hd so néu hd so khong du diéu kién. Néu hd so hop 18,
cong chirc Phong Tu phap trinh Lanh dao Phong Tu phap cip huyén phé duyét két
qua.

- Trong thoi han 1/2 ngay 1am viéc tiép theo, Lanh dao Phong Tu phap kiém tra,
ky cép van ban xac nhan thong tin hg tich hoac van ban tra 101, van ban tu chdi.

- Trong thoi han 1/2 ngay lam viéc tiép theo, Phong Tu phap chuyén két qua cho
B6 phan tiép nhan va tra két qua cip huyén.

1.3.3. Tra két qua cho nguwoi dé nghi xdc nhén théng tin ho tich:

Bo phan tiép nhan va tra két qua cap huyén tién hanh tra két qua ngay cho ca
nhén, to chirc ¢6 yéu cAu x4c nhan thong tin ho tich thong qua dich vu buu chinh céng
ich, tra truc tiép hoac truc tuyén.
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2. Thii tuc Ping ky két hon cé yéu té nuée ngoai
2.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay tinh tir thoi diém nhan da ho so hop 18.
2.2. So' @6 quy trinh giii quyét

Cac buoc . . . Trach nhiém | Thoi gian
o Noi dung cong viéc o .
thwe hién thwe hién thue hién
Huéng dan, tiép nhén hd BO Pha? t1e7p
Bl so clia ¢4 nhan nhan va tra 1 o
B g V2 ngay
két qua cap
huyén
Pénh gia thong tin, giai quyét ho ‘
B2 so dang ky két hén | PhomeTw s ey
phap
v
) Lanh dao
B3 Phé duyét ket qua - UBND cép 02 ngay
huyén
v
Chuyén két qua dén bo phan Cong chire
B4 tiép nhan va tra két qua | Phong Tu Y5 ngay
phap
. ) B phan tiép
BS Husmg de’m cong dan 7kyiso nhan va tra Khong tinh
bang ky két hon; tra ket I .
X . 1A két qua cap thoi gian
quéa cho ca nhan
huyén

2.3. Dién gidi so do

2.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Ca nhan c6 tham quyén yéu cau diang ky két hon ndp ho so truc tiép hodc giri
qua dudng buu dién t6i BO phan tiép nhan hd so va tra két qua cia UBND cap huyén
hodc truc tuyén trén Céng dich vu cong.

- B0 phan tiép nhén ho so va tra két qua thyc hién kiém tra thanh phﬁn, s6 lugong
hd so. Néu di day du thi huéng dan ca nhan ndp 18 phi ho tich theo quy dinh (néu co);
tién hanh tiép nhan ho so, gui gidy hen/ma hd so cho ca nhan va chuyén vé Phong Tu
phap trong thoi han % ngay ké tir khi tiép nhan ho so. Néu ho so chua day du thi Bo
phan tiép nhan hd so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho ¢4 nhan.

2.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:
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- Phong Tu phap tiép nhin hd so tir Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua
chuyén dén. Trong thoi han 12 ngay, cong chirc ciia Phong Tu phap tién hanh kiém
tra, danh gi4, xac minh thong tin, giai quyét ho so dang ky két hon.

Néu ho so khong hop 18, Phong Tu phép du thao van ban tra 15i trong d6 néu 1d
tai li¢u, ndi dung can stra d6i, bd sung va thoi han stra doi, bd sung hodc tu chdi gidi
quyét hd so néu hd so khong du diéu kién. Néu hd so hop 18, Phong Tu phap in Gidy
dang ky két hon va Trich luc két hon ban sao (néu c6 yéu cau); chuyén ho so, biéu
mau cho Lanh dao UBND céap huyén xét duyét ho so, ky Gidy dang ky két hon va
Trich luc két hon ban sao (néu cb).

- Lanh dao UBND cap huyén phé duyét két qua trong thdi han 02 ngay ké tir khi
Phong Tu phap trinh.

- Trong thoi han 2 ngay, tir khi 1anh dao UBND cép huyén ky duyét hd so,
Phong Tu phép ghi noi dung vao SO dang ky két hon va chuyén So6 dang ky két hon,
Gidy dang ky két hon va Trich luc két hon (néu c6) cho Bo phén tiép nhan hd so va tra
két qua.

2.3.3. Trd két qua:

Khi dang ky két hon ca hai bén nam, nit phai c6 mit, 1anh dao Phong Tu phap
cung hai bén nam, nit k¥ tén vao S6 ho tich va nhap thong tin vao Phin mém quan 1y
ho tich. Hai bén nam, nit cing ky vao Gidy chtng nhan két hon.

Chu tich Uy ban nhan dan cip huyén trao Gidy ching nhan két hon cho hai bén
nam, nit va Trich luc két hon ban sao (néu cb).
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3.1. Thoi han gidi quyét: Ngay trong ngay nhan du hd so hop 1€, trudng hop
nhan ho so sau 15 gid ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong ngay lam
viéc tiép theo. Truong hop can xac minh thi thoi han giai quyét khong qua 03 ngay

lam viéc.

3.2. So do quy trinh gidgi quyét:

Céac buéc Noid R n Trach nhiém | Thoi gian thuc
0i dung cong viéc
thuc hién P URE cong Vit thuc hién hién
B Huéng dan, tiép nhan ho Bo phan tiép
so cua ca nhén, t6 chure nhan va tra két | Thyc hién ngay
qua cip huyén
Ngay trong
v ngay, truong
hop nhan ho so
Thhm dich va eid e A sau 15 gio thi
am dinh va giai quyét ho so chuvén ned
B2 dang ky khai tir Phong Tu phap lém};iéc tgléz
theo. Néu can
xac minh thi
khong qué 03
ngay lam viéc.
Phé duyét két qua Lanh dgo ,
B3 UBND cap Thyc hién ngay
huyén
v
Chuyén két qua dén bd phan . . n
B4 tiép nhan va tra két qua Phong Tu phap | Thyc hién ngay
3
B5 Tra kAé't qua cho tf) Chl'IC, Bf) ph"‘?‘n ’Eiéli Khéng tinh
ca nhan, huéng dan cong nhén va tra két .
thoi gian

dan ky vao so6 khai tir

qua cap huyén

3.3. Dién gidi so do

3.3.1. Tiép nhdn ho so:

- T6 chirc, ¢4 nhan c¢6 thim quyén yéu cau dang ky khai tr ndp ho so truc tiép
hodc glri qua dudng buu dién t6i BO phan tiép nhan ho so va tra két qua cia UBND

cép huyén hoac truc tuyén trén Céng dich vy cong.

- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong
ho so. Néu da day du thi hudng dan t6 chirc, c4 nhan ndp 1& phi ho tich theo quy dinh
(néu c0); tién hanh tiép nhén ho so, gui giéy hen/m3 ho so cho td chic, ¢4 nhan va
chuyén vé Phong Tu phép ngay sau khi tiép nhan ho so. Néu ho so chua day du thi Bo
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phan tiép nhan hd so va tra két qua lap phiéu huéng din hoan thién hd
so cho t6 chirc, ca nhan.

3.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Ngay sau khi nhan hd so tir Bo phén tiép nhan ho so va tra két qua chuyén dén,
Phong Tu phéap tham dinh ho so ding ky khai tir (truong hop nhan ho so sau 15 gio thi
chuyén ngay lam viéc tiép theo. Néu can xac minh thi khong qua 03 ngay lam viéc).

Néu ho so khong hop 18, Phong Tu phép du thao van ban tra 15i trong d6 néu 1d
tai li¢u, ndi dung can stra d6i, bod sung va thoi han stra doi, bd sung hodc tu chdi gidi
quyét ho so néu ho so khong du diéu kién.

Néu hd so hop 1€, cong chirc hd tich in ban chinh Trich luc khai tir ban
chinh, chuyén cho Lanh dao phong Tu phép kiém tra, bao cdo lanh dao UBND cép
huyén. Lanh dao UBND cép huyén xét duyét hd so, ky Trich luc khai ti.

- Ngay sau khi Lanh dao UBND cap huyén phé duyét két qua, Phong Tu phap
chuyén két qua cho Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua.

3.3.3. Tra két qua:

B6 phan tiép nhan hd so va tra két qua huéng dan t6 chire, ca nhan ky S6 dang ky
khai tir, tra két qua 1a Trich luc khai tir va Trich luc khai tir ban sao (néu c6) cho to
chtrc, ca nhan 13 ngudi yéu cau.

Ngay sau khi td churc, ca nhan ky S6 dang ky khai tr, B§ phan tiép nhén ho so va
tra két qua chuyén tra Phong Tu phap So6 ho tich dé nhap thong tin vao Phan mém
quan ly ho tich, khoéa thong tin nguoi duoc dang ky khai tur.
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4. Tha tuc Pang ky nhan cha, me, con c6 yéu td nuée ngoai
4.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay tinh tir thoi diém nhan di ho so hop 1¢.
4.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Céac buéc Noi dung cone vide Trach nhiém | Thoi gian
thue hién : g cong vi¢ thuwe hién thue hién
Huéng dén, tiép nhan ho B phan tiép -
B1 SO cua ca nhan | nhan hf) o~y Thgcahl(?n
tra két qua 8y
Tién hanh niém yét, ‘xéc minh va N .
B2 gidi quyét hd so | Phong Tu 12 ngdy
phap
A Ay LA Lanh dao
Phé duyét ket -,
B3 © (;f © —» UBNDclp | 02ngay
huyén
v
Chuyén ké't‘ qua dén Bo phan .
B4 Tiép nhan ho so va Tra két qua Phong Tu Y ngdy
phap
\ 4
) B phén tiép
Tré’két q;l a c130 cd P hﬁr}, nhéP hf) SO Yé Khoéng tinh
B5 hu’0’nt dan cong dan ky tra ket qua thoi mian
vao sO Bang ky nhan cha g
me con

4.3. Dién gidi so do:
4.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Ca nhén co6 thim quyén yéu cau dang ky nhan cha, me, con ndp hd so truc tiép
tai Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua.

- B6 phan tlep nhan ho so va tra két qua thyc hién kiém tra thanh phan, sd luong
ho so. Néu da day du thi huéng dan ca nhan ndp 1€ phi ho tich theo quy dinh (néu co);
tién hanh tiép nhan ho so, giri gidy hen/ma hd so cho c4 nhan va chuyén vé Phong Tu
phap trong thoi han 2 ngay sau khi tiép nhan ho so. Néu ho so chua day du thi Bo
phan tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan thién hd so cho ca nhan.

4.3.2. Quy trinh tham dinh, ky duyét ho so:
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- Ngay sau khi nhan hé so tir B phan tiép nhan hd so va tra két qua chuyén dén,
Phong Tu phap giai quyét ho so dang ky nhéan cha, me, con trong thoi han 12 ngay.

Néu ho so khong hop 1¢, Phong Tu phap dy thao véan ban tra 161 trong do néu rd
tai liéu, ndi dung can sua dbi, bd sung va thoi han sua ddi, bd sung hodc tir chdi giai
quyét ho so néu ho so khong du diéu kién.

Néu hd so hop 1€, tién hanh niém yét viéc nhan cha, me, con theo quy dinh va
tién hanh xac minh (néu can thiét). Néu viéc dang ky nhan cha, me, con du diéu kién
thi cong chire in biéu mau Trich luc dang ky nhén cha, me, con va Trich lyc dang ky
nhan cha, me, con ban sao (néu c6 yéu cau).

- Ho so dugc chuyén cho Linh dao UBND cip huyén phé duyét két qua, ky
Trich luc dang ky nhan cha, me, con va Trich luc dang ky nhan cha, me, con ban sao
(néu co), trong thoi han 02 ngay.

- Trong 2 ngay ké tir khi lanh dao UBND cap huyén ky két qua, Phong Tu phap
chuyén ho s0/S6 ho tich dén Bo phan Tiép nhan va Tra két qua dong thoi chuén bi to
chtrc dang ky Trich luc dang ky nhén cha, me, con va Trich lyc dang ky nhan cha, me,
con vao thoi diém ghi trén phiéu hen.

4.3.3. Tra két qua:

Khi dang ky nhan cha, me, con cac bén phai c6 mat, Phong Tu phap ghi n6i dung
vao S6 ho tich, cling cac bén ky vao So ho tich va nhap thong tin vao Phan mém quan
1y ho tich.

Bo phan Tiép nhan va Tra két qua tra 1a Trich lyc dang ky nhén cha, me, con va
Trich lyc ding ky nhéan cha, me, con ban sao (néu cd) cho nguoi yéu cau.
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5. Thu tuc Dang ky khai sinh két hop dang ky nhan cha, me, con cé yéu to

nuwéc ngoai.

5.1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay tinh tir thoi diém nhan da ho so hop 1é.

5.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cac budc N6i dune cone viee Trach nhiém | Thoi gian
thue hién o1 Gung cong vie thue hién thue hién
Huéng dan, tiép nhan hd B phan tiép Thue hicn
B1 so cua ca nhan nhén ho so va n a j
tré két qua sy
B2 Tién hanh niém yét, xac minh, Phong Tu ‘
gidi quyét ho so phap 12 ngay
|
n e 1A \ Lanh dao
B3 Phe duyet ket qua UBND cép | 02 ngdy
huyén
A
Chuyén két qua dén Bo phan \
B4 Tidp nhén va Tra két qua Phong Tu 1y, sy
' phap
Tra két qua cho c4 nhan
huéng dan cong dan ky vao B6 phan tiép A
BS s6 Pang ky khai sinh va sb nhan ho so va I?ﬁg?gg it;rrih

nhan cha me con

tra két qua

5.3. Dién gidi so do:

5.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Cé4 nhan c6 tham quyén yéu cau dang ky khai sinh va nhan cha, me, con nop ho

SO truc tiép tai BO phan tiép nhén ho so va tra két qua.

- B0 phan tiép nhan hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phan, sb luong
ho so. Néu da day du thi huéng dan ca nhan nop 1€ phi ho tich theo quy dinh (néu co);
tién hanh tiép nhan ho so, gui gidy hen/ma ho so cho ca nhan va chuyén vé phong Tu
phap trong thoi han 2 ngay sau khi tiép nhan hd so. Néu hd so chua day du thi Bo
phan tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan thién ho so cho cé nhan.
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5.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Ngay sau khi nhan hé so tir B phan tiép nhan hd so va tra két qua chuyén dén,
Phong Tu phap gidi quyét ho so dang ky khai sinh va nhén cha, me, con trong thoi han
12 ngay.

Néu ho so khong hgp 1€, Phong Tu phap du thao van ban tra 161 trong do néu rd
tai liéu, ndi dung can stra doi, bo sung va thoi han stra doi, bo sung hodc tir choi giai
quyét ho so néu ho so khong du diéu kién.

Néu hd so hop 1€, cong chirc ho tich tién hanh niém yét viéc nhan cha, me, con
theo quy dinh va tién hanh x4c minh (néu can thiét). Néu thong tin khai sinh day du va
phu hop; viéc dang ky nhan cha, me, con du diéu kién thi cong chuc ho tich nhap
thong tin khai sinh vao Phan mém quan ly ho tich; in biéu mau Gidy khai sinh; Trich
luc dang ky nhan cha, me, con va Gidy khai sinh ban sao; Trich luc dang ky nhén cha,
me, con ban sao (néu cb yéu cau).

- Hd so dugc chuyén cho Lanh dao UBND cAp huyén phé duyét két qua. Trong
thot han 02 ngay tu khi nhan dugc h6 so' do Phong Tu phap trinh, lanh dao UBND cap
huyén ky két qua.

- Trong thdi han % ngay ké tir khi 1anh dao UBND cap huyén ky két qua, Phong
Tu phéap chuyén két qua dén B6 phan tiép nhan hd so va tra két qua, dong thoi chuan
bi t6 chure dang ky Trich luc dang ky nhan cha, me, con va Trich luc dang ky nhéan cha,
me, con vao thoi diém ghi trén phiéu hen.

5.3.3. Tra két qua:

- Khi dang ky nhén cha, me, con cac bén phai c6 mat, Phong Tu phap ghi ndi
dung vao S6 ho tich, ciing cac bén ky vao S6 ho tich va nhap thong tin vao Phan mém
quan 1y ho tich.

- B phéan tiép nhéan hd so va tra két tra Giéy khai sinh; Trich luc dang ky nhan
cha, me, con va Giay khai sinh ban sao; Trich luc dang ky nhan cha, me, con ban sao
(néu co) cho nguoi yéu cau.
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6. Thii tuc Ghi vao so hd tich viéc két hon ciia cong dan Viét Nam da duoe
gidi quyet tai co quan c6 tham quyén ctia nuwdc ngoai

6.1. Thoi han gidi quyét: 12 ngay ké tir thoi diém nhan da ho so hop 1&.

6.2. So’ do quy trinh gidi quyét:

, , Trach e .
Cac buge Noi dung cong viéc nhi¢m thwe Thoi gian
thue hién : g cong vie Sen thue hién

hién
Hu0‘r}g d?n, t}ep n’hanﬂho Bo [A)hanA tiép Thye hién
B1 so cua to chirc, ca nhan nhén ho so noa
va tra két qua gay
+
Tién hanh giai quyét hd so cta to
B2 chtrc, ca nhan Phc‘mg Tu 10 ngay
phap
n ar 1A , Lanh dao
B3 Phe duyét ket qua UBND cép | 01 ngay
huyén
Chuyén két qua dén Bo phan Phong Tu Do
B4 tiép nhan ho so va tra két qua phép /2 ngay
v
, 7 B0 phan tiép N
B5 Tra két qua cho to chire, nhan hd so Kh?pg tinh
4 nhan o : thoi gian

va tra két qua

6.3. Dién gidi so’ do

6.3.1. Tiép nhdn hé so:

- T6 chirc, c4 nhan c6 thim quyen yéu cau ghi vao sb ho tich viée két hon cua
cong dan Viét Nam da dugc giai quyét tai co quan c6 tham quyén ctia nudc ngoai nop
hd so tryc tiép hodc gui qua duong buu dién téi BO phan tiép nhan ho so va tra két qua
hoac truc tuyén trén Céng dich vu cong.

- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong
ho so. Néu da day du thi huong dan 6 chue, ca nhan nop 1€ phi ho tich theo quy dinh
(néu co); tlen hanh tiép nhan ho so, guri gidy hen/mi hd so cho t6 churc, c4 nhan va
chuyen vé Phong Tu phap trong thoi han 2 ngay sau khi tlep nhan hd so. Néu hd so
chua day du thi B phan tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan thién
hd so cho t chire, ¢4 nhan.
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6.3.2. Tham dinh va ky duyét ho so theo quy dinh:

- Ngay sau khi nhan hé so tir B4 phén tiép nhan hd so va tra két qua chuyén dén,
Phong Tu phéap tham dinh hé so ghi vao s6 ho tich viée két hon cia cong dan Viét
Nam d3 duogc giai quyét tai co quan c6 thAm quyén ciia nudc ngoai trong thdi han 10

ngay.
Néu hd so khong hop 1¢, Phong Tu phap du thao van ban tra 161 trong d6 néu rd

tai liéu, n6i dung can stra doi, bd sung va thoi han sua do6i, bod sung hodc tir choi giai
quyét ho so néu ho so khong du diéu kién.

Néu ho so hop 1¢, du diéu kién theo quy dinh ctia phap luat, cong chirc 1am cong
tac ho tich ghi ndi dung vao Sb ho tich; in Trich luc ghi chu két hon va Trich luc ghi
cht két hén ban sao (néu c6 yéu cau). Phong Tu phéap béo cao lanh dao UBND cép
huyén phé duyét két qua.

- Lanh dao UBND cap huyén xet duyét hé so, ky Trich luc ghi chii két hoén va
Trich luc ghi cha két hon ban sao (n€u cd) trong thoi han 01 ngay va chuyén cho
Phong Tu phap.

6.3.3. Tra két qua:

- Trong thoi han 2 ngay, Phong Tu phap chuyén S6 ho tich, Trich lyc ghi cha két
hon va Trich lyc ghi cht két hon ban sao (néu c6) cho B phan ti€p nhén ho so va tra
két qua.

- BO phén tiép nhdn ho so va tra két qua hudng dan ky SO ho tich va tra két qua la
Trich luc ghi cha két hon va Trich luc ghi cha két hon ban sao (néu c6) cho t6 chire, ca
nhan 1a nguoi yéu cau.

- Ngay sau khi t6 chure, c4 nhan ky S6 ding ky két hon, BO phan tiép nhan ho so

va tra két qua chuyén tra SO ho tich Phong Tu phép dé cap nhat thong tin vao phan
mém.
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7. Thu tuc Ghi vao ) ho tich viéc ly hon, huy viéc két héon cia cong dan Viét
Nam da dwgce giai quyet tai co’ quan c6 thim quyén cia nwdc ngoai

7.1. Thoi han gidi quyét: 12 ngay ké tir thoi diém nhéan da hd so hop 1é.

7.2. So dé quy trinh gidi quyét:

, , Trach e .
Cac buge Noi dung cong viéc nhiém thue Thoi gian
thue hién : g cong vie Sen thue hién

hién
Hu0‘r}g d?n, t}ep n’hanAho Bo E)hanA tiép Thye hién
B1 so cua to chirc, ca nhan nhén ho so noa
va tra két qua gay
v
B2 Tién hanh gidi quyét hd so cua to Phong Tu
chirc, ca nhan 2 10 ngay
’ phap
n ar 1A , Lanh dao
B3 Phe duyét ket qua UBND cép | 01 ngay
huyén
Chuyén két qua dén Bo phan Phong Tu Do
B4 tiép nhan ho so va tra két qua phép /2 ngay
Tréa két qua cho t6 chuc, BO p hé'n}\ tiép Khong tinh
B5 A nhan ho so o
ca nhan thoi gian

va tra két qua

7.3. Dién gidi so do

7.3.1. Tiép nhdn ho so:

- T6 chirc, c4 nhan c6 thAm quyén yéu ciu ghi vao s6 ho tich viée ly hén, hay
viéc két hon cua cong dan Viét Nam da dugc giai quyét tai co quan c6 thdm quyen cua
nuoc ngoai nop hd so truc tlep hodc gui qua duong buu dién t61 Bo phén tiép nhan hd
so va tra két qua hodc truc tuyén trén Cong dich vy cong.

- B0 phan tlep nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong
ho so. Néu da day du thi huong dan 6 chue, ca nhan nop 1€ phi ho tich theo quy dinh
(néu co); tlen hanh tiép nhan ho so, guri gidy hen/mi hd so cho t6 churc, c4 nhan va
chuyen vé Phong Tu phap trong thoi han 2 ngay sau khi tlep nhan hd so. Néu hd so
chua day du thi B phan tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan thién
hd so cho t chire, ¢4 nhan.
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7.3.2. Tham dinh va ky duyét hé so theo quy dinh:

- Ngay sau khi nhan ho so tir B phan tiép nhan hd so va tra két qua chuyén dén,
Phong Tu phép thim dinh hd so ghi vao s0 ho tich viée ly hon, huy viée két hon coa
cong dan Viét Nam d3 duoc giai quyét tai co quan c6 thdm quyén cia nudc ngoai
trong thot han 10 ngay.

Néu hd so khong hop 1¢, Phong Tu phap du thao van ban tra 161 trong d6 néu rd
tai liéu, n6i dung can stra doi, bd sung va thoi han sua do6i, bod sung hodc tir choi giai
quyét ho so néu ho so khong du diéu kién.

Néu hé so hop 1¢, du diéuqkién theo quy dinh cua phép luat, cong chirc lam cong
tac ho tich ghi ndi dung vao SO hQ tich; in Trich luc ghi chu ly hén va Trich luc ghi
chu ly hon ban sao (n€u c6 yéu cau). Phong Tu phap bao cao lanh dao UBND cép
huyén phé duyét két qua.

- Lanh dao UBND cép huyén xét duyét ho so, ky Trich luc ghi chu ly hon va

Trich lyc ghi chi ly hén ban sao (neu c0) trong thoi han 01 ngay va chuyén cho Phong
Tu phap dé nhap thong tin vao phan mém.

7.3.3. Trad két qua:
- Trong thoi han % ngay, Phong Tu phap chuyén két qua 1a Trich luc ghi cha ly

hén va Trich luc ghi cha ly hon ban sao (néu c6) cho Bo phan tiép nhan ho so va tra
két qua.

- BO phan tiép nhan ho so va tra két qua tra Trich lyc ghi chi ly hén va Trich lyc
ghi chu ly hon ban sao (néu c6) cho t6 chirc, ca nhan 1 nguoi yéu ciu.
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8. Thii tuc Ping ky lai khai sinh c6 yéu t6 nuée ngoai
8.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc. Trudng hop phai ¢é vin ban xéac
minh thi thoi han giai quyét 1a 08 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20
ngay).

8.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cac budc . . n Trach nhiém | Thoi gian thuc
. Noi dung cong viéc - -
thwe hién thwe hién hién
B1 Huéng dan, tiép nhan ho B phan tiép
so cua cd nhén, to chirc nhan va tra két | % ngay lam viéc
qua cap huyén
\
3,5 ngay lam viéc.
Kiém tra, danh gi,é, x‘éc minh Truc‘mg hop cén
thong tin, ,gié‘i quyf:t .h6 so dang | Phong Tu XaC‘mII‘lh 1a '6:5
B2 ky lai khai sinh hi ngay lam viéc
phap (khong tinh thoi
i gian xac minh 20
ngay)
Phé duyét két qua Lanh dao
B3 UBND cap %2 ngay lam viéc
huyén
én két qua dén bo pha Phong Tu
B4 Chl};/en k? t qea dqen P 0P ?an > g 2 ngay lam viéc
tiép nhan va tra két qua phap
[
B5 Hl{()ng (ﬁn C(?ng dan ky s:.é B? ph‘an ‘flefl Khéng tinh
bang ky khai sinh; tra két —— nhan va tra két e
. R 1 e 1A thoi gian
qua cho t6 churc, ca nhan

qua cap huyén

8.3. Dién gidi so dé
8.3.1. Tiép nhdn ho so:

- T6 chirc, ca nhan c6 tham quyén yéu cau dang ky lai khai sinh ndp hd so truc
tiép hodc giri qua duong buu dién t6i Bo phéan tiép nhan ho so va tra két qua cua
UBND cép huyén hoac tryc tuyén trén Céng dich vu cong.
- BO phan tiép nhén ho so va tra két qua thyc hién kiém tra thanh phﬁn, s6 lugong
hd so. Néu da day du thi huéng dan t6 chirc, ca nhan ndp 18 phi ho tich theo quy dinh
(néu c6); tién hanh tiép nhan ho so, giii gidy hen/ma ho so cho t6 chirc, ca nhan va
chuyén vé Phong Tu phép trong thoi han ' ngay lam viéc ké tir khi tiép nhan ho so.
Néu hd so chua ddy du thi Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua 13p phiéu hudng dan
hoan thién hd so cho t6 chtrc, ca nhan.

8.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:
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- Phong Tu phap tiép nhin hd so tir Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua
chuyén dén. Trong thoi han 3,5 ngay lam viéc hodc truong hop can xac minh 13 6,5
ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20 ngay), cong chirc ciia Phong Tu phap
tién hanh kiém tra, danh gia, xac minh thong tin, gidi quyét hd so dang ky lai khai
sinh.

Néu hd so khong hop 18, Phong Tu phap du théo vin ban tra 101 trong d6 néu rd
tai liéu, ndi dung can stra doi, bd sung va thoi han stra dodi, bod sung hodc tu chéi gidi
quyét hod so néu ho so khong du diéu kién. Néu ho so hop 1¢, Phong Tu phép in Gidy
khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau); chuyén hd so, biéu méau cho
Lanh dao UBND cap huyén phé duyét két qua, ky Gidy khai sinh va ban sao Giy khai
sinh (néu cb).

- Lanh dao UBND cap huyén ky duyét hd so trong thoi han % ngay lam viéc ké
tur khi Phong Tu phap trinh.

- Trong thoi han % ngdy 1am viéc, tir khi 1anh dao UBND cap huyén ky duyét ho
s0, Phong Tu phap ghi ndi dung vao S6 ding ky khai sinh va nhép thong tin vao Phan
mém quan 1y ho tich chuyén So ding ky khai sinh, Gidy khai sinh va ban sao Gidy
khai sinh (néu c6) cho B phén tiép nhan hd so va tra két qua.

8.3.3. Trad két qua:

Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua hudéng dan ky So khai sinh va tra két qua
13 Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6) cho t6 chtrc, c4 nhan 13 nguoi yéu
cau.

Ngay sau khi t6 chirc, ca nhan ky S6 khai sinh, Bo phén tiép nhan ho so va tra két
qua chuyén tra S6 ho tich cho Lanh dao Phong Tu phép.
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9. Thi tuc Ping Ky khai sinh ¢é yéu té nuwéc ngoai cho nguoi di cé hd so,
gidy to' c4 nhan
9.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc. Trudng hop phéi ¢6 van ban xac
minh thi thoi han giai quyét 1a 08 ngay 1am viéc (khong tinh thdi gian xac minh 20
ngay).
9.2. So do quy trinh gidi quyét:

Cac budc Trach nhiém | Thoi gian thuc

Noi dung cong viéc

thuc hién thue hién hién

B1 Huéng dan, tiép nhan hd B0 phén tiép’
so cua ca nhan, to chirc nhén va tra két | 2 ngay lam vi¢c
qua cap huyén
v
3,5 ngay lam viéc.
Kiém tra, danh gi,é, x‘éc minh Tm(‘mg hop can
thong tin, gidi qqyét ho so ding | Phong Tu Xac‘mn‘lh la _6:5
B2 ky khai sinh s ngay lam viéc
phap (khong tinh thoi
i gian xac minh 20
ngay)
b8 duvét k& ) Lanh dao
B3 Phe duyet ket qua > UBND cép 2 ngay lam viéc
huyén
v
én két qua dén bo pha Phong Tu
B Chgn ké qui dén b0 phin £y i i
ti€p nhén va tra két qua > phap
\
B5 Hudng c}e:ln cong dan ky §6 Bf) Ph:?ln Eiép; Khéng tinh
bang ky khai sinh; tra két —r nhén va tra két o
thoi gian

qua cho t0 chtrc, ca nhan qua cap huyén

9.3. Dién gidi so dé

9.3.1. Tiép nhdn ho so:

- T6 chtrc, ca nhan c6 tham quyén yéu cau dang ky khai sinh cho nguoi di c6 hd
SO, giéy td ca nhan nop hd so truc tiép hodc gui qua duong buu dién téi Bo phan tiép
nhén hd so va tra két qua cua UBND cﬁp huyén hodc truc tuyén trén Céng dich vu
cong.

- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong
ho so. Néu da day du thi hudng dan t6 chire, c4 nhan ndp 1& phi ho tich theo quy dinh
(néu c0); tién hanh tiép nhén ho so, gui giéy hen/m3 ho so cho td chic, c4 nhan va
chuyén vé Phong Tu phap trong thoi han % ngay lam viéc ké tir khi tiép nhan ho so.
Néu ho so chua day du thi Bo phén tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan
hoan thién hd so cho tb chire, c4 nhan.
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9.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Phong Tu phap tiép nhan hd so tir Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua
chuyén dén. Trong thoi han 3,5 ngay lam viéc hodc truong hop can xic minh 13 6,5
ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20 ngay), cong chirc ciia Phong Tu phap
tién hanh kiém tra, danh gia, x4c minh thong tin, gidi quyét ho so dang ky khai sinh
cho ngudi da ¢ hd so, gidy to ca nhan.

Néu hd so khong hop 18, Phong Tu phap du théo vin ban tra 101 trong d6 néu rd
tai liéu, ndi dung can stra doi, bd sung va thoi han stra dodi, bod sung hodc tu chdi gidi
quyét hd so néu ho so khong du diéu kién. Néu hd so hop 18, Phong Tu phép in Gidy
khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau); chuyén hd so, biéu méau cho
Lanh dao UBND cap huyén phé duyét két qua, ky Gidy khai sinh va ban sao Giy khai
sinh (néu cb).

- Lanh dao UBND cap huyén ky duyét ho so trong thoi han % ngay lam viéc ké
tir khi Phong Tu phép trinh.

- Trong thoi han % ngdy 1am viéc, tir khi 1anh dao UBND cap huyén ky duyét ho
so, Phong Tu phap ghi noi dung vao S6 dang ky khai sinh va nhap thong tin vao Phan
mém quéan 1y ho tich chuyén SO ding ky khai sinh, Gidy khai sinh va ban sao Gidy
khai sinh (néu c6) cho B phén tiép nhan hd so va tra két qua.

9.3.3. Tra két qua:

Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua hudng dan ky So khai sinh va tra két qua
13 Gidy khai sinh va Trich luc khai sinh ban sao (néu c6) cho t6 chtrc, c4 nhan 13 nguoi
yéu cau.

Ngay sau khi t6 chure, ca nhan ky S6 khai sinh, B6 phan tiép nhan hd so va tra két
qua chuyén tra S6 ho tich cho Lanh dao Phong Tu phép.
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10. Thii tuc Ping Ky lai két hon c6 yéu to nuwéc ngoai

10.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viéc. Trudng hop phai ¢ vin ban xac
minh thi thoi han giai quyét 1a 08 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20
ngay).

10.2. So' do quy trinh gidi quyét:

Cac buoc .. . . Trach nhiém | Thoi gian thuc
A NOi dung cong viéc - A
thwe hién thwe hién hién
Bl Hudng d?}n, ti,ép nAhém hd Bf) Ph:?ln 'fiéPA’ o
so cua ca nhan nhén va tra két | 2 ngay lam vi¢c
qua cap huyén
3,5 ngay lam viéc.
Kiém tra, danh gi;i, Xac minh Tru(‘)’ng hop can
thong tin, giéi‘qu,yét ho so dang | Phong Tu xac‘mu‘lh la '6:5
B2 ky lai két hon hs ngay lam viéc
phap (khong tinh thoi
i gian xac minh 20
ngay)
Phé duyét két qua Lanh dgo
B3 © quyet ket qua ” UBND cép Y5 ngay lam viéc
huyén
v
Chugénké qu dén b0 phin Pong e |
B4 ti€p nhan va tra két qua > ) Y2 ngay lam viéc
phap
Hudng dan cong dén k}'/,sé Bo phan tiép o
BS Pang ky két hon; tra keét Lz Khong tinh
\ .. nhan va tra két o
qua cho ca nhan thoi gian

qua cap huyén

10.3. Dién gidi so dé
10.3.1. Tiép nhdn ho so-

- C4 nhan c6 thim quyén yéu cau dang ky lai két hon nop hd so truc tiép hodc
g qua duong buu dién téi Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua cia UBND cép
huyén hoac truc tuyén trén Céng dich vu cong.
- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, ) luong
hd so. Néu di day du thi hudng dan ca nhan ndp 18 phi ho tich theo quy dinh (néu co);
tién hanh tiép nhan hd so, gui gidy hen/ma hd so cho ca nhan va chuyén vé Phong Tu
phap trong thoi han ' ngay lam viéc ké tir khi tiép nhan hd so. Néu hd so chua day di
thi BO phén tiép nhan hd so va tra két qua lap phiéu hudng dan hoan thién hd so cho ca
nhan.
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10.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Phong Tu phap tiép nhan hd so tir Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua
chuyén dén. Trong thoi han 3,5 ngay lam viéc hodc truong hop can xic minh 13 6,5
ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20 ngay), cong chirc ciia Phong Tu phap
tién hanh kiém tra, danh gia, xac minh thong tin, giai quyét ho so dang ky lai két hon.

Néu ho so khong hop 18, Phong Tu phép du thao van ban tra 15i trong d6 néu 1d
tai liéu, ndi dung can stra doi, bd sung va thoi han stra ddi, bd sung hodc tu chdi gidi
quyét hd so néu ho so khong du diéu kién. Néu ho so hop 1¢, Phong Tu phép in Gidy
ding ky két hon va Trich luc két hon ban sao (néu c6 yéu cau); chuyén hd so, biéu
mau cho Linh dao UBND cip huyén phé duyét két qua, ky Gidy dang ky két hon va
Trich luc két hon ban sao (néu cb).

- Lanh dao UBND cép huyén ky duyét hd so trong thoi han 42 ngay 1am viée ké
tur khi Phong Tu phap trinh.

- Trong thdi han % ngay lam viée, tir khi 1anh dao UBND cip huyén ky duyét hd
so, Phong Tu phéap ghi ndi dung vao S6 diang ky két hon va chuyén SO ding ky két
hén, Gidy dang ky két hon va Trich luc két hon (néu co) cho Bo phan tiép nhan hd so
va tra két qua.

10.3.3. Tra két qua:

Khi dang ky két hon ca hai bén nam, nit phai c6 mit, 1anh dao Phong Tu phap
cung hai bén nam, nit k¥ tén vao S6 ho tich va nhap thong tin vao Phin mém quan 1y
ho tich. Hai bén nam, nit cing ky vao Gidy ching nhan két hon.

Chu tich Uy ban nhan dan cip huyén trao Gidy ching nhan két hon cho hai bén
nam, nit va Trich luc két hon ban sao (néu cb).
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II1. QUY TRINH NOI BO CAP XA
1. Thu tuc Pang ky khai sinh

1.1. Thoi han gidi quyét: Ngay trong ngay tiép nhan ho so; truong hop tiép nhan
ho so sau 15 gid ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong ngay lam viéc
tiép theo.

1.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cac buoc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém

Thoi gian thuc

thue hién thue hién hién
B1 Huéng dan, tiép nhan hé B6 phén tiép
S0 cua nguoi co yéu cau nhan va tra két | Thuc hién ngay
qua cip xa
Tham dinh va giai quyét ho so Céng chirc Tu .
B2 ”| phap — Ho tich | Ngay sau khi h6
so day du, hop 1¢
Phé duyét két qua Neay sau khi nhan
. Linhd h6 so do Cong
B3 an f‘o | chirc Tu phap —
UBND cap xa Ho tich trinh
Vao S6 ding ky khai sinh Cong chire Ty | &2 Sau khi Lanh
B4 > , . dao UBND cap xa
phap — Ho tich ] R
ky duyét
Tra lgé't qua cho nguoi c6 B6 phan tiép
B5 yéu cau, hudéng dan nguoi N Khong tinh
A A1 aA ax , nhan va tra két .
c6 yéu cau ky So dang ky thoi gian

khai sinh

qua cap xa

1.3. Dién gidi so do
1.3.1. Tiép nhdn hé so:

- Nguoi ¢6 yéu cau ding ky khai sinh ndp ho so truc tiép hodc guri qua dudng
buu dién téi BO phan tiép nhan ho so va tra két qua cia UBND cap x4 hodc truc tuyén
trén Cong dich vu cong; ndp 18 phi dang ky ho tich theo quy dinh (néu co).
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- Bo phén tiép nhan ho so va tra két qua thyc hién kiém tra tinh chinh x4c, day
du, thong nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan ho so, giri
gidy hen/ma hd so cho nguoi co yéu cau va chuyén cho coéng chirc Tu phap- Ho tich
ngay sau khi tiép nhan hd so. Néu tiép nhan hd so sau 15 gio thi c6 Phiéu hen, tra két
qua cho ngudi co yéu cau trong ngay lam viée tiép theo (néu ngudi c6 yéu cau lua
chon hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Phiéu hen, tra két qua qua thu dién
tir hodc giri tin nhan hen tra két qua qua dién thoai di dong cho ngudi ¢ yéu cau (néu
ngudi ¢6 yéu cau lya chon hinh thirc ndp hé so truc tuyén); chuyén hd so dé cong chirc
Tu phap-ho tich xtr 1y. Néu hd so chua day du thi BO phén tlep nhan ho so va tra két
qua 1ap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho ngudi co yéu cau.

1.3.2. Tham dinh va gidi quyét hé so:

- Cong chirc Tu phap-ho tich tham dinh, giai quyét hd so ngay sau khi nhan dugc
hd so.

- Trudong hop hd so can bo sung, hoan thién hoac khong du diéu kién giai quyét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan hd so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude trén.

- Néu thdy hd so day du, hop 18, thi Cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc
cap nhat thong tin dang ky khai sinh trén Phan mém dang ky, quan ly ho tich dién tr
dung chung, luu chinh thirc va chuyén thong tin dén CSDLQGVDC dé lay Sb dinh
danh c4 nhéan; in Gidy khai sinh, trinh Lanh dao UBND cép xa ky Gidy khai sinh.

- Lanh dao UBND cap xa phé duyét két qua, ky ngay sau khi Cong chuc tu phap
- ho tich trinh.

- Cong chire tu phap - ho tich ghi ndi dung dang ky khai sinh vao S6 ding ky
khai sinh ngay sau khi Lanh dao UBND cip x4 ky duyét va chuyén két qua dén Bo
phan tiép nhan ho so va tra két qua.

1.3.3. Tra két qua:

B6 phan tiép nhan ho so va tra két qua huéng din ngudi 6 yéu cau ding ky khai
sinh kiém tra thong tin trén Gidy khai sinh, trong S6 dang ky khai sinh va ky tén vao
S6 dang ky khai sinh, nhan Giy khai sinh.
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2. Thi tuc Ping ky két hon

2.1. Thoi han gidi quyét: Ngay trong ngay tiép nhan ho so; trudng hop tiép nhan

ho so sau 15 gid ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong ngay lam viéc

tiép theo. Truong hop can x4c minh diéu kién két hon ctia hai bén nam, nit thi thoi han

giai quyét khong qua 05 ngay lam viéc.
2.2. So' do quy trinh gidi quyét:

Cac budéc . . n
n NOi dung cong viéc
thwe hién

Trach nhiém
thue hién

Thoi gian
thue hién

Hudng dan, tiép nhan hd

Bl SO cua nguoi cd yéu cau

B phan tiép
nhén va tra két
qua cip xa

Thuc hién
ngay

Tham dinh va giai quyét ho so
B2

Cong chirc Tu
phap — H¢ tich

Ngay sau khi
hd so day du,
hop 1€ (truong
hop phai xéac
minh: 04 ngay
lam viéc)

Phé duyét két qua

B3

Lanh dao
UBND cép xa

Ngay sau khi
nhan ho so do
Cong chtrc Tu
phap — HO
tich trinh
(truong hop
phai xac
minh: 2 ngay
lam viéc)

Vao So dang ky két hon

. |

Cong chuc Tu
phap — Ho tich

Ngay sau khi
Lanh dao
UBND cép xi
ky duyét
(trwong hop
phai xac
minh: /2 ngay
lam viéc)

Tra két qua cho hai bén
nam nit, huéng dan hai bén
nam, nir ky S6 dang ky két
hon

BS

B6 phan tiép
nhén va tra két
qua cap xa

Khong tinh
thoi gian
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2.3. Dién gidi so do

2.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Nguoi ¢6 yéu cau ding ky két hon ndp ho so truc tiép tai BO phén tiép nhan hd
so va tra két qua cua UBND cép xa hodc truc myén trén Céng dich vu cong; ndp 1€ phi
dang ky ho tich theo quy dinh (néu co).

- B6 phan tiép nhan ho so va tra két qua thyuc hién kiém tra tinh chinh xéc, déy
du, thdng nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan hd so, giri
gidy hen/md ho so cho ngudi co yéu cau va chuyén cho cong chirc Tu phap- Ho tich
ngay sau khi tiép nhan hd so. Néu tiép nhan hd so sau 15 gio thi ¢6 Phiéu hen, tra két
qua cho nguoi co yéu cau trong ngay lam viéc tiép theo; chuyén hd so dé cong chirc
Tu phap-ho tich xt 1y. Néu hd so chua day du thi BO phén tlep nhén ho so va tra két
qua 1ap phiéu hudng dan hoan thién hd so cho ngudi co yéu cau.

2.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Cong chirc Tu phap-ho tich tham dinh, giai quyét hd so ngay sau khi nhan dugc
h6 80. \ N 2 1 r

- Truong hop ho so can bo sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai quyét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan ho so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hod so — thyc hién lai cac budc trén.

- Néu thiy hé so day du, hop 1é, cic bén co du diéu kién két hon theo quy dinh
ciia Luat Hon nhan va gia dinh, khong thudc truong hop tir chéi dang ky két hon theo
quy dinh thi cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc cap nhat thong tin ding ky két
hén va luu chinh thire trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir ding chung; in
Gidy chimg nhan két hon va trinh Lanh dao UBND cap xa ky.

Truong hop can phdi xdc minh thi thoi han xdac minh khéng qué 04 ngay lam viéc

- Lanh dao UBND cap xa phé duyét két qua, ky ngay sau khi Cong chirc tu phap
- ho tich trinh (truong hop phai x4c minh thi thoi han 1a 72 ngay lam viéc).

- Cong chirc tu phap - ho tich ghi ndi dung ding ky két hon vao SO diang ky két
hén ngay sau khi Lanh dao UBND cip xi ky duyét va chuyén két qua dén B6 phan
tiép nhan ho so va tra két qua (trudng hop phai xac minh thi thoi han 13 ' ngay lam
viéc).

2.3.3. Trd két qua:

B6 phan tiép nhan ho so va tra két qua hudéng dan ngudi cé yéu cau ding ky két
hén (hai bén nam, nit phai c6 mit, xuat trinh gidy to tuy than dé ddi chiéu) kiém tra
thong tin trén Gidy chimg nhan két hon, trong So dang ky két hon, khang dinh sy tu
nguyén két hon va ky tén vao S6 dang ky két hon, ky tén vao Gidy chimg nhan két
hon, mdi bén nam, nit nhan 01 ban chinh Gidy chirng nhan két hon.
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3. Tén quy trinh: Bang ky nhén cha, me, con
3.1. Thoi han gidi quyét: Thoi han giai quyét 1a 03 ngay lam viéc; truong hop

can phai xac minh thi thoi han dugc kéo dai thém khong qua 05 ngay lam viéc.

3.2. So db quy trinh gidi quyét:

Cac budc Néi d . o Trach nhiém | Thoi gian thuc
0i dung cong viéc
thuc hién o GURE cong vie thue hién hién
B1 Hudng dén, tiép nhan ho B6 phén tiép
SO cua nguoi co yéu cau nhan va tra két | Thuc hién ngay
qua cap xa
P — — 02 ngay lam viéc
Tham dinh va giai quyét ho so Céng chirc Tu (trwong hop phai
B2 ”| phap — Ho tich | xac minh thoi han
kéo dai thém
khong qua 04
ngay lam vigce)
Phé duyét két qua
B3 r Lanh dao ¥ ngay lam viéc
UBND cép x4
V:“‘O S6 dang ky Cong chtrc Tu A
B4 nhan cha, me, con > . Y5 ngay lam viéc
phap — H¢ tich
v
Tra ké'j[ qua va huong defm B6 phan tiép o
B3 nguoi co yéu cau ky SO N Khéng tinh
- A nhan va tra két .
dang ky nhén cha, me, con thoi gian

qua cap xa

3.3. Dién gidi so do
3.3.1. Tiép nhdn ho so:
- Nguoi cd yéu cAu dang ky nhan cha, me, con ndp hd so truc tiép tai B6 phan

tiép nhan ho so va tra két qua cua UBND cép xa hodc truc tuyén trén Céng dich vu

cong; nop 1¢ phi dang ky ho tich theo quy dinh (néu co).

- B phan ti€ép nhan hd so va tra két qua thuc hién kiém tra tinh chinh xéc, déy

du, thdng nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan hd so, giri






42

gidy hen/ma hd so cho nguoi co yéu cau va chuyén cho coéng chirc Tu phap- Ho tich
ngay sau khi tiép nhan ho so; chuyén hd so dé cong chirc Tu phap-ho tich xir 1y. Néu
ho so chua day du thi Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan
thién ho so cho ngudi c6 yéu ciu.

3.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so: ’ 7

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc Cong chirc Tu phap-hd tich tién hanh tham
dinh ho so do ngudi yéu cau ndp, xuét trinh hodc dinh kém.

- Trudng hop hd so can bd sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai quyét,
phai tir chdi thi giri théng bao vé tinh trang hd so t6i BO phén tiép nhan ho so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude trén.

+ Néu théy viéc nhan cha, me, con la ding va khong co6 tranh chép, hd so dﬁy du,
hop 1¢, dung quy dinh, thi cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc cap nhat thong
tin dang ky nhan cha, me, con va luu chinh thtc trén Phan mém dang ky, quan ly ho
tich dién tr dung chung; in Trich luc dang ky nhan cha, me, con va trinh Lanh dao
UBND cap xa ky.

Truong hop can phdi xdc minh thi thoi han dwoc kéo dai thém khéng qud 04
ngay lam viéc

- Lanh dao UBND cép xi phé duyét két qua, ky trong thoi han %4 ngay lam viéc
ké tir khi Cong chirc tu phéap - ho tich trinh.

- Cong chirc tu phép - ho tich ghi noi dung dang ky nhan cha me con vao S6
dang ky nhan cha, me, con va chuyén két qua dén Bo phan tiép nhéan ho so va tra két
qua trong thoi han ' ngay lam viéc ké tir khi Linh dao UBND cip xi ky duyét.

3.3.3. Tra ket qua: , i ‘

B0 phan tiép nhan ho so va tra két qua hudng dan nguoi c¢o yéu cau dang ky nhan
cha, me, con (ca hai bén phai c6 mat, xuat trinh gidy td tuy than dé dbi chiéu) kiém tra
thong tin trén Trich luc dang ky nhan cha, me, con, trong S6 dang ky nhan cha, me,
con va ky tén vao So dang ky nhén cha, me, con, nhan Trich lyc dang ky nhan cha, me,
con.
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4. Thi tuc Ping ky khai sinh két hop diing ky nhén cha, me, con

4.1. Thoi han gidi quyét: Thoi han giai quyét 1a 03 ngay lam viée, truong hop

phai x4ac minh thi thoi han dugce kéo dai thém khong qua 05 ngay 1am viéc.

4.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cac budc Néi d . o Trach nhiém | Thoi gian thuc
0i dung cong viéc
thuc hién o GURE cong vie thue hién hién
B1 Hudng dén, tiép nhan ho B6 phén tiép
SO cua nguoi co yéu cau nhan va tra két | Thuc hién ngay
qua cap xa
P — — 02 ngay lam viéc
Tham dinh va giai quyét ho so Cong chire Tu (t’ru:(‘n?g hqp phéj
B2 phap — Ho tich | Xac I’nlnl‘l.tho"\l han
kéo dai thém
khong qua 04
ngay lam vigce)
Phé duyét két qua
B3 r Lanh dao ¥ ngay lam viéc
UBND cép x4
v
Vao S6 dang ky khai sinh va S6
dang ky nhan cha, me, con Céne chite T
ong chuc Tu
B4 "o g . 2 ngay lam viéc
phap — Ho tich
Tra két qua va hudng d?}n y
BS nguoi ¢o yéu cau ky SO B9 phan tiep Khong tinh
dang ky khai sinh va So6 nhan va tra ket o
thoi gian

dang ky nhan cha, me, con

qua cap xa

4.3. Dién gidi so dé
4.3.1. Tiép nhdn ho so:
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- Ngudi c6 yéu cau ding ky khai sinh va nhan cha, me, con ndp hd so truc tiép
tai Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua cia UBND cép xa hodc truc tuyén trén Cong
dich vu cong; ndp 1€ phi dang ky ho tich theo quy dinh (néu co).

- Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua thuc hién kiém tra tinh chinh xéc, day
du, thong nhat, hop 1€ cua hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tlep nhan ho so, guri
gidy hen/ma hd so cho nguoi co yéu cau va chuyén cho coéng chirc Tu phap- Ho tich
ngay sau khi tiép nhan ho so; chuyén hd so dé cong chirc Tu phap-ho tich xtr 1y. Néu
ho so chua day da thi Bo phan tlep nhan hd so va tra két qua lap phiéu huéng dan hoan
thién hd so cho nguoi ¢ yéu cau.

4.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so: ) i

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc Cong chirc Tu phap-hd tich tién hanh tham
dinh hd so do ngudi yéu cau nop, xuét trinh hodc dinh kém.

- Trudong hop hd so can bd sung, hoan thién hoac khong du diéu kién giai quyét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan hd so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude trén.

+ Néu théy viéc nhan cha, me, con la ding va khong c6 tranh chép, thong tin
khai sinh day du va phu hop, hd so day di, hop 18, ding quy dinh thi Cong chtc tu
phép - ho tich thuc hién viéc cdp nhat thong tin dang ky khai sinh, thong tin dang ky
nhan cha, me, con trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir dung chung, luu
chinh thtc va chuyén thong tin dén CSDLQGVDC dé 1ay S6 dinh danh ca nhan; in
Giéy khai sinh va Trich luc dang ky nhan cha, me, con va trinh Lanh dao UBND cép
xa ky.

Truong hop can phdi xdc minh thi thoi han dwoc kéo dai thém khéng qud 04
ngay lam viéc

- Lanh dao UBND cap xa phé duyét két qua, ky trong thoi han % ngay lam viéc
ké tir khi Cong chirc tu phap - ho tich trinh.

- Cong chuc tu phép - ho tich ghi ndi dung dang ky khai sinh va nhan cha, me,
con vao So dang ky khai sinh va S6 dang ky nhan cha, me, con va chuyén két qua dén
B6 phan tiép nhan ho so va tra két qua trong thoi han ' ngay lam viéc ké tir khi Lanh
dao UBND cép xa ky duyét.

4.3.3. Tra két qua: , i ‘

B phan tiép nhan ho so va trd két qua hudng dan ngudi c6 yéu cau dang ky khai
sinh va nhan cha, me, con (ca hai bén phai c6 mit, xuat trinh gidy to tuy than dé d6i
chiéu) kiém tra thong tin trén Trich luc dang ky nhan cha, me, con, Giéy khai sinh,
trong SO ding ky nhan cha, me, con, S6 dang ky khai sinh va ky tén vao S6 ding ky
nhén cha, me, con, S6 dang ky khai sinh, nhan Trich luc dang ky nhan cha, me, con,
Gidy khai sinh.





5. Thu tuc Pang ky khai tir
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5.1. Thoi han gidi quyét: Ngay trong ngay tiép nhan ho so; trudng hop tiép nhan

ho so sau 15 gid ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong ngay lam viéc
tiép theo.

5.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cac buoc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém

Thoi gian thue

thue hién thue hién hién
Bl Huéng dan, tiép nhan hé B6 phén tiép
50 clia nguoi ¢o yéu cau nhan va tra két | Thuc hién ngay
qua cip xa
Tham dinh va giai quyét ho so Cong chirc Tu -
B2 ”| phap — Ho tich | Ngay sau khi h6
so day du, hop 1¢
Phé duyét két qua Neay sau khi nhan
L Linhd ho so do Cong
B3 an f'lo | chirc Tu phap —
UBND cap xa HO tich trinh
Vio S6 dang ky khai tir Cong chire Ty | &Y Sau khi Lanh
B4 > , . dao UBND cap xa
phap — Ho tich A
ky duyét
v
Tra két VE‘IA huc'zng de’mX B¢ phan tiép o
B3 nguoi cd yéu cau ky So6 nhan va tra két Khong tinh
dang ky khai tur ' thoi gian

qua cap xa

5.3. Dién gidi so do
5.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Ngudi ¢6 yéu cau ding ky khai tir ndp hd so truc tiép hodc giri qua dudng buu
dién t6i BO phan tiép nhan ho so va tra két qua cia UBND cip x3 hodc truc tuyén trén
Cong dich vu cong; ndp 1¢ phi dang ky ho tich theo quy dinh (néu co).
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- Bo phén tiép nhan ho so va tra két qua thyc hién kiém tra tinh chinh x4c, day
du, thong nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan ho so, giri
gidy hen/ma hd so cho nguoi co yéu cau va chuyén cho coéng chirc Tu phap- Ho tich
ngay sau khi tiép nhan hd so. Néu tiép nhan hd so sau 15 gio thi c6 Phiéu hen, tra két
qua cho ngudi co yéu cau trong ngay lam viée tiép theo (néu ngudi c6 yéu cau lua
chon hinh thirc ndp hd so truc tiép) hodc giri ngay Phiéu hen, tra két qua qua thu dién
tir hodc giri tin nhan hen tra két qua qua dién thoai di dong cho ngudi ¢ yéu cau (néu
ngudi ¢6 yéu cau lya chon hinh thirc ndp hé so truc tuyén); chuyén hd so dé cong chirc
Tu phap-ho tich xtr 1y. Néu hd so chua day du thi BO phén tlep nhan ho so va tra két
qua 1ap phiéu hudng dan hoan thién ho so cho ngudi co yéu cau.

5.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Cong chirc Tu phap-ho tich giai quyét ngay sau khi nhan duoc hd so. ’

- Truong hop ho so can bo sung, hoan thién hodc khong du di€u kién giai quyeét,
phai tur chdi thi gui thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhén ho so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude trén.

- Néu thay hd so ddy du, hop 18, thi Cong chirc tu phép - hd tich thuc hién viée
cap nhét thong tin dang ky khai tr va luu chinh thirc trén Phin mém ding ky, quéan 1y
hd tich dién tir dung chung; in Trich luc khai tir va trinh Lanh dao UBND cép xa ky
duyét.

- Lanh dao UBND cép xa phé duyét két qua, ky ngay sau khi Cong chirc tu phép
- ho tich trinh.

- Cong chirc tu phép - ho tich ghi ndi dung dang ky khai tir vao S6 dang ky khai
tir ngay sau khi Lanh dao UBND cap x3 ky duyét va chuyén két qua dén Bo phan tiép
nhan hd so va tra két qua.

5.3.3. Tra két qua:

Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua hudng dan nguoi co yéu cau dang ky khai
tir kiém tra thong tin trén Trich luc khai tir, trong SO dang ky khai tir va ky tén vao S6
dang ky khai tir, nhan Trich luc khai tu.
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6. Thii tuc Ping ky chAm dirt giam ho

6.1. Thoi han gidgi quyét: Thoi han giai quyét 1a 02 ngay lam viée ké tir ngay
nhan du gidy to

6.2. So' do quy trinh gidi quyét:

Cac budc Néi d . o Trach nhiém | Thoi gian thuc
0i dung cong viéc
thuc hién o GURE cong vie thue hién hién
B1 Hudng dén, tiép nhan ho B6 phén tiép
SO cua nguoi co yéu cau nhan va tra két | Thuc hién ngay
qua cap xa
Thim dinh va giai quyét ho so Cong chire Tu
B2 phap —Ho tich | 01 ngay lam viée
Phé duyét két qua
B3 r Lanh dao ¥ ngay lam viéc
UBND cép x4
Vao So dang ky cham dut giam Cong chitc Tu | ¥ ngay 1am viée
B4 ho >, A
phap — H¢ tich
v
Tra ket qua cho nguoi ¢6 B6 phan tiép o
B5 yéu cau, huéng dan nguoi N Khéng tinh
nhan va tra két ..
c¢6 yéu cau ky So ding ky thoi gian

cham dut giam ho

qua cap xa

6.3. Dién gidi so dé
6.3.1. Tiép nhdn hé so:

- Nguoi ¢o yéu cau dang ky cham dut giam ho ndp ho so trre tiép hodc gui qua
du’(‘mg buu dién t6i B phén tiép nhan ho so va tra két qua ciia UBND cap x4 hoic truc
tuyén trén Cong dich vu cong; ndp 1¢ phi dang ky ho tich theo quy dinh (néu co).

-Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua thuc hién kiém tra tinh chinh xéc, day
du, thong nhét, hop 1€ cua hd so. Néu hd so day du thi tién hanh tlep nhén hd so, gui
gidy hen/ma hd so cho ngudi c6 yéu cau (néu ngudi co yéu cau lua chon hinh thirc ndp
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ho so tryc tiép) hodc hodc giri ngay Phiéu hen, tra két qua qua thu dién tir hodc gui tin
nhan hen tra két qua qua dién thoai di dong cho nguoi cd yéu cau (néu ngudi co yéu
cau lya chon hinh thirc ndp hd so truc tuyén) va chuyén cho cong chure Tu phép - HO
tich ngay sau khi tlep nhan hd so. Néu hd so chua ddy du thi Bo phan tlep nhén hd so
va tra két qua 14p phiéu hudng din hoan thién hd so cho ngudi c6 yéu ciu.

6.3.2. Tham dinh va gidi quyét hé so:

- Cong chirc Tu phap-ho tich thim dinh, giai quyét ho so trong thoi han 01 ngay
lam viéc ké tir ngay ti‘é’p nhén hf} SO. . ’

- Truong hop ho so can bo sung, hoan thién hodc khong du di€u kién giai quyeét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan hd so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hod so — thuc hién lai bude trén.

- Néu thdy hd so day di, hop 18, thi Cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc
cap nhat thong tin dang ky chidm dit giam ho va luu chinh thtc trén Phin mém dang
ky, quan 1y ho tich dién tir ding chung; in Trich lyc dang ky chdm dut giam ho, trinh
Lanh dao UBND cap xi ky

- Lanh dao UBND cap xa phé duyét két qua, ky trong thoi han % ngay lam viéc
ké tir khi Cong chirc tu phéap - ho tich trinh.

- Cong chuc tu phap - ho tich ghi ndi dung dang ky cham gidm ho vao S6 ding
ky chim dirt gidm ho va chuyén két qua dén Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua
trong thoi han % ngay 1am viéc ké tir khi Lanh dao UBND cap xa ky duyét.

6.3.3. Tra két qua:

B6 phan tiép nhan hd so va tra két qua huéng dan ngudi cé yéu ciu ding ky
cham dut giam ho kiém tra thong tin trén Trich luc dang ky cham dit gidm h, trong
S6 dang ky cham dut giam ho va ky tén vao S6 dang ky cham dut giam ho, nhan Trich
luc dang ky cham dut giam ho.
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7. Thii tuc Thay d6i, cai chinh, b6 sung hd tich

7.1. Thoi han gidi quyét:

- 03 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du gidy to d6i voi yéu cau thay ddi, cai chinh
hd tich; trudng hop phai xac minh thi thoi han giai quyét dugc kéo dai thém khong qua
03 ngay lam vigc.

- Ngay trong ngay lam viéc dbi voi yéu cau bo sung thong tin ho tich, trudng hop
nhan hd so sau 15 gio ma khong giai quyét duoc ngay thi tra két qua trong ngay lam
viéc tiép theo.

7.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Trach nhiém | Thoi gian thuc
thue hién hién

Cac buoc

n Noi dung cong viéc
thwe hién

B phan tiép
nhan va tra két | Thuc hién ngay

qua cap xa

Hudng dan, tiép nhan ho
sO cuia nguoi co yéu cau

B1

- 02 ngay lam vi¢c
(d6i véi thay doi,
cai chinh hg tich)
(truong hop phai
Céng chirc Tu xac minh thi thoi

B2 ! phap - Ho tich | han kéo dai thém

Tham dinh va giai quyét ho so

v

khong qua 02
ngay lam vigc);
- Ngay sau khi ho

so, day du hop 18

(d6i v6i bo sung

ho tich)

2 ngay lam viéc
) (d6i v6i thay doi,
Phé duyét ket qua cai chinh h¢ tich);
Ngay sau khi nhan

Lanh dao hé so do Cong
UBND capxa | chue Tu phap —
HO tich trinh (doi

v6i bd sung ho
tich)

B3

X ; Y2 ngay lam viéc

Vao S6 dang ky thay doi, cai (dbi v6i thay dbi,

chinh, bo sung ho tich 5 i chinh ho tich):

Cong chuc Tu
B4 , a

¢ phap — Ho tich

ngay sau khi Lanh
dao UBND cép xa
ky duyét (dbi véi

bd sung ho tich)
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BS

Tra két qua cho nguoi ¢6
yéu cau, huéng gl?m nguoi B phan tiép
c6 yéu cau ky So6 dang ky
thay d6i, cai chinh, bd
sung ho tich

Khong tinh

nhén va tra két .
thoi gian

qua cap xa

7.3. Dién gidi so do

7.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Nguoi co6 yéu cau dang ky thay ddi, cai chinh, bd sung hd tich ndp hd so truc
tiép hodc giri qua duong buu dién t6i Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua cia
UBND cap x4 hoic truc tuyén trén Cong dich vu cong; ndp 1¢ phi dang ky ho tich theo
quy dinh (néu co). ‘ ’ 7 .

- B0 phén ti€ép nhan ho so va trd két qua thuc hién kiém tra tinh chinh xac, day
du, thong nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan ho so, giri
gidy hen/ma hd so cho ngudi c6 yéu cau (néu ngudi c6 yéu cau lya chon hinh thirc ndp
hd so true tiép) hodc hodc gt ngay Phiéu hen, tra két qua qua thu di¢n tir hodc gui tin
nhin hen tra két qua qua dién thoai di dong cho ngudi c¢6 yéu cau (néu nguoi c¢o yéu
cau lya chon hinh thirc ndp hd so true tuyén) va chuyén cho coéng chitc Tu phap- Ho
tich ngay sau khi tiép nhan hd so. Néu hd so chua day di thi Bo phan tiép nhan ho so
va tra két qua 1ap phiéu hudng dan hoan thién hd so cho ngudi ¢6 yéu cau.

7.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Cong chirc Tu phap-ho tich thim dinh, giai quyét ho so trong thoi han 02 ngay
lam viéc ké tir ngay tiép nhan ho so (d6i véi yéu cau thay doi, cai chinh ho tich); ngay
sau khi nhan ho so (d6i voi yéu cau bo sung hd tich). ‘ ,

- Trudong hop ho so can bo sung, hoan thién hodc khong du diéu kién giai quyét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan hd so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thyc hién lai budc trén.

- Néu thdy hd so day du, hop 18, thi Cong chirc tu phap - ho tich thuc hién viéc
cap nhat thong tin dang ky thay ddi, cai chinh, bd sung h¢ tich va luu chinh thtc trén
Phan mém dang ky, quan 1y ho tich dién tir ding chung; in Trich lyc ding ky thay doi,
cai chinh, bd sung ho tich, trinh Lanh dao UBND cip xi ky

Truong hop can phdi xdc minh thi thoi han dwoc kéo dai thém khéng qud 02
ngay lam viéc

- Lanh dao UBND cép xi phé duyét két qua, ky trong thoi han %4 ngay lam viéc
ké tir khi Cong chirc tu phap - ho tich trinh (ddi v6i yéu cau thay doi, cai chinh ho
tich); ngay sau khi nhan duoc hd so do Cong chirc tu phap - ho tich trinh (ddi véi yéu
cau bd sung ho tich)

- Cong chire tu phap - ho tich ghi ndi dung ding ky thay doi, cai chinh, bd sung
ho tich vao S6 dang ky thay dbi, cai chinh, bd sung ho tich trong thoi han Y2 ngay ké
tir khi Lanh dao UBND cép xa ky duyét (ddi v6i yéu cau thay doi, cai chinh ho tich);
ngay sau khi Lanh dao UBND cép xa ky duyét (d6i v6i yéu cau bd sung ho tich) va
chuyén két qua dén Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua.
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7.3.3. Trad két qua:

Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua hudng din nguoi cé yéu cau dang ky thay
d6i, cai chinh, bd sung thong tin ho tich kiém tra thong tin trén Trich luc ding ky ky
thay ddi, cai chinh, bd sung thong tin hQ tich, trong S6 dang ky ky thay ddi, cai chinh,
b6 sung thong tin ho tich va ky tén vao S6 dang ky ky thay ddi, cai chinh, bo sung
thong tin ho tich, nhan Trich lyc dang ky ky thay doi, cai chinh, b6 sung thong tin hd
tich.





52

8. Thii tuc Cap Gidy x4c nhén tinh trang hon nhén

8.1. Thoi han gidi quyét: 03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du hd so hop 1é
(truong hop phai x4c minh thi thoi han xadc minh 20 ngay khong tinh vao thoi gian giai
quyét ho so).

8.2. So dé quy trinh gidi quyét:

Cac budc " . n Trach nhiém | Thoi gian thuc
. Noi dung cong viéc - -
thwe hién thwe hién hién
Bl Huéng dan, tiép nhan hé B6 phén tiép
50 clia nguoi ¢o yéu cau nhan va tra két | Thuc hién ngay
qua cip xa
— — — 02 ngay lam viéc
Tham dinh va giai quyét ho so Cong chirc Tu (Trudng hop phai
B2 ”| phap — Ho tich | Xac minh 20 ngay
khong tinh vao
thot gian giai
quyét ho so)
Phé duyét két qua
B3 - Lanh dao %2 ngay lam viéc
UBND cép xi
Vao Sé cip Gidy x4c nhan tinh Cong chitc Tu
B4 trang hon nhan >, . Y% ngay lam viéc
: phap — H¢ tich
v
Tra két qua va hudng din B phan tié
S A A 1S QA 0 phan tiep A
B5 ngudi ¢ yéu cau ky So A a1k Khéng tinh
e 7 Y nhan va tra két .
cap Giay xac nhan tinh thoi gian

trang hon nhan

qua cap xa

8.3. Dién gidi so dé
8.3.1. Tiép nhdn ho so:

- Ngudi ¢6 yéu cau cap Gidy xac nhan tinh trang hon nhan ndp hd so truc tiép
hodc gui qua duong buu dién téi B phan tiép nhéan ho so va tra két qua cua UBND
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cip x4 hodc truc tuyén trén Cong dich vu cong; ndp 18 phi dang ky ho tich theo quy
dinh (néu co).

- B6 phan tiép nhan ho so va tra két qua thuc hién kiém tra tinh chinh xéc, déy
du, thong nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan hd so, giri
gidy hen/ma hd so cho nguoi co yéu cau va chuyén cho coéng chirc Tu phap- Ho tich
ngay sau khi tiép nhan ho so chuyén hd so dé cong chirc Tu phap-hd tich xur 1y. Néu
ho so chua day du thi Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan
thién ho so cho ngudi co yéu cau.

8.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Cong chtrc Tu phap-ho tich thim dinh, giai quyét hd so trong thoi han 02 ngay
1am viée ké tir khi nhan dugc ho so. ‘ ,

- Truong hop ho so can bo sung, hoan thién hoac khong du diéu kién giai quyeét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan ho so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thue hién lai cac bude trén.

- Néu thay ho so day du, hop 18 theo quy dinh phap luét thi céng chirc tu phép -
ho tich thyc hién viéc cap nhat thong tin x4c nhén tinh trang hén nhan va luu chinh
thirc trén Phan mém ding ky, quan 1y ho tich dién tir ding chung; in Gidy x4c nhan
tinh trang hon nhan va trinh Lanh dao UBND cép x4 ky.

Trueong hop can phdi xdc minh thi thoi han xdc minh 20 ngdy khéng tinh vao thoi
gian gidi quyét ho so

- Lanh dao UBND cip xi phé duyét két qua, ky trong thoi han %4 ngay lam viéc
ké tir khi Cong chirc tu phap - ho tich trinh.

- Cong chirc tur phap - ho tich ghi ndi dung x4c nhan tinh trang hén nhan vao S6
cap Gidy xéac nhan tinh trang hén nhan va chuyén két qua dén Bo phan tiép nhan ho so
va tra két qua trong thoi han % ngay ké tir khi Lanh dao UBND cip x4 ky duyét.

8.3.3. Trad két qua:

Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua hudng dan ngudi c6 yéu cau cap Gidy xéac
nhan tinh trang hon nhan kiém tra thong tin trén Gidy xac nhan tinh trang hon nhan,
nhan Gidy x4c nhan tinh trang hon nhan.
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9. Thu tuc Pang ky lai khai sinh

9.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc. Trudng hop phai c6 vin ban xéac
minh thi thoi han giai quyét 1a 08 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20
ngay).

9.2. So’ do quy trinh gidi quyét:

Cac budc . . n Trach nhiém | Thoi gian thuc
A NOi dung cong viéc A A
thwe hién thwe hién hién
Huéng dan, tiép nhan hd B6 phan tiép
Bl SO clia ca nhan, to chirc U 1 v 1am vie
’ nhan va trd két | 2 ngay lam viéc
qua cap xa
3,5 ngay lam viéc.
Kiém tra, danh gid, xéc minh Truong hop can
thong tin, giai quyet ho so dang »| Céng chirc Tu xac minh 1a .6:5
B2 ky lai khai sinh iy s tich | D8V lam viéc
phap —HO tich | (khang tinh thoi
i gian xac minh 20
ngay)
B3 Phé duyét két qua _, Lanh df'lo _ | % ngay lam viéc
UBND cap xa
v
Chuyén két qua dén b6 phén .| Lanh dao o
B4 tiép nhan va tra két qua UBND cp xa /2 ngay lam viéc
Huéng dan cong dan ky s6 B¢ phan tiép A
BS bang ky khai sinh; tra két ! nhén va tra két Kho‘r'lg ,tmh
qua cho t6 chirc, ci nhan thoi gian

qua cap xa

9.3. Dién gidi so’ do
9.3.1. Tiép nhdn ho so:

- T chirc, ca nhan c¢6 thim quyén yéu ciu ding ky lai khai sinh ndp hd so truc
tiép hodc giri qua duong buu dién t6i Bo phéan tiép nhan ho so va tra két qua cua
UBND cép xa hodc truc tuyén trén Céng dich vu cong.

- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong

ho so. Néu da day du thi hudng dan t6 chire, c4 nhan ndp 1& phi ho tich theo quy dinh
(néu c0); tién hanh tiép nhén ho so, gui giéy hen/m3 ho so cho td chic, ¢4 nhan va
chuyén cho cong chtrc Tu phap — Ho tich trong thoi han Y4 ngay lam viéc ké tir khi tiép
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nhan hd so. Néu hd so chwa diy du thi B phan tiép nhan hod so va tra két qua lap
phiéu huéng dan hoan thién ho so cho t6 chirc, c4 nhéan.

9.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Trong thoi han 3.5 ngdy 1am viéc hodc trudng hop cin xac minh 13 6,5 ngay
lam viéc (khong tinh thoi gian xdc minh 20 ngdy), cong chirc Tu phap — Ho tich tién
hanh kiém tra, danh gi4, xac minh thong tin, giai quyét hd so ding ky lai khai sinh.

Néu hd so khong hop 1¢, UBND cép xa ¢ van ban tra 101 trong d6 néu ro tai ligu,
ndi dung can sira d6i, bd sung va thoi han stra d6i, bd sung hodc tir chdi giai quyét hd
so néu hd so khong du diéu kién. Néu hod so hop 16, cong chire Tu phap — Ho tich in
Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau); chuyén hd so, biéu méiu
cho Lanh dao UBND cap xa phé duyét két qua, ky Gidy khai sinh va ban sao Gidy
khai sinh (néu co).

- Lanh dao UBND cip x4 ky duyét ho so trong thoi han ' ngay lam viéc ké tir
khi cong chirc Tu phap — HJ tich trinh.

- Trong thoi han %2 ngay 1am viéc, tur khi 1anh dao UBND cép xa ky duyét hd so,
cong chire Tu phap — Ho tich ghi ndi dung vao S6 diang ky khai sinh va nhap thong tin
vao Phan mém quan 1y ho tich, ciing 1anh dao UBND cép xi chuyén So dang ky khai
sinh, Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6) cho B phén tiép nhan ho so
va tra két qua.

9.3.3. Tra két qua:

Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua hudng dan ky So khai sinh va tra két qua
13 Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6) cho t6 chtrc, c4 nhan 13 nguoi yéu
cau.

Ngay sau khi t6 chirc, ca nhan ky S6 khai sinh, B6 phan tiép nhan hd so va tra két
qua chuyén tra S6 ho tich cho cong chirc Tu phép - Ho tich.
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10. Thii tuc Ping Ky khai sinh cho nguoi da c6 hd so, gidy to ca nhin

10.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viéc. Trudng hop phai c¢6 vin ban xac
minh thi thoi han giai quyét 1a 08 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20
ngay).

10.2. So' do quy trinh gidi quyét:

Cac buoc .. . . Trach nhiém | Thoi gian thuc
A NOi dung cong viéc - A
thwe hién thwe hién hién
Bl Huéng dan, tiép nhan hd B6 phén tiép
so ctia ¢4 nhan, t6 chirc nhan va tra két | % ngay lam viéc
qua cip xa
3,5 ngay lam Vi‘éC.
Kiém tra, dénh gi4, x4c minh Truong hop can
thong tin, giai quyét ho so diang *| Cong chitc Tu Xac‘rmlr‘lh la 6,5
B2 ky lai khai sinh , A ngay lam viec
E phap —HO tich | (khong tinh thei
gian xac minh 20
ngay)
Phé duyét két qua Lanh dao
B3 ye e > 2 1 v ngay 1am vide
UBND cap xa
v A ,
Cong chtrc Tu
) Chuyen két qua dén bo phan phép — Ho 1 o via
B tiép nhan va tra két qua "I tich: Lanh dao Y2 ngay lam viéc
UBND cap xa
v
BS Huéng din cong din ky 56 BOPHN B0 | eisng tinh
bang ky khai sinh; tra két — nhan va tra két o
, X 1o s 1A . . thoi gian
qua cho t6 churc, ca nhan qua cap xa

10.3. Dién gidi so do
10.3.1. Tiép nhdn ho so-

- T6 chtrc, ca nhan c6 tham quyén yéu cau dang ky lai khai sinh cho ngudi di co
hd so, gidy to ca nhan ndp ho so true tiép hodc giri qua duong buu dién t6i Bo phan
tiép nhan ho so va tra két qua cua UBND cép xa hodc truc tuyén trén Céng dich vu
cong.

- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong
ho so. Néu da day du thi hudng dan t6 chic, c4 nhian ndp 1& phi ho tich theo quy dinh
(néu co); tién hanh tiép nhan ho so, guri gidy hen/ma hd so cho td chirc, ca nhan va
chuyén cho cong chtrc Tu phap — Ho tich trong thoi han Y% ngay lam viéc ké tir khi tiép
nhan hd so. Néu hd so chua diy du thi Bo phan tiép nhan hod so va tra két qua lap
phiéu huéng dan hoan thién hd so cho t chire, ¢4 nhan.
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10.3.2. Tham dinh va gidi quyét ho so:

- Cong chirc Tu phap — Ho tich tiép nhan ho so tir B phan tiép nhan ho so va tra
két qua chuyén dén. Trong thoi han 3,5 ngay lam viéc hodc truong hop can xac minh
l1a 6,5 ngay lam vi¢c (khong tinh thoi gian x4c minh 20 ngay), cong chic Tu phap —
Ho tich tién hanh kiém tra, danh gi4, x4c minh thong tin, giai quyét ho so dang ky lai
khai sinh cho ngudi da c6 ho so, gidy to ca nhan.

Néu ho so khong hop 16, UBND cép xi c¢6 vin ban tra 10i trong d6 néu rd tai liéu,
ndi dung can sira d6i, bd sung va thoi han stra d6i, bd sung hodc tir chdi giai quyét hd
so néu hd so khong du diéu kién. Néu hd so hop ¢, cong chirc Tu phap — HO tich in
Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6 yéu cau); chuyén hd so, biéu miu
cho Lanh dao UBND cap xa phé duyét két qua, ky Gidy khai sinh va ban sao Gidy
khai sinh (néu co).

- Lanh dao UBND cip x4 ky duyét hd so trong thoi han ' ngay lam viéc ké tir
khi cong chirc Tu phap — Ho tich trinh.

- Trong thoi han % ngay 1am viéc, tir khi 1anh dao UBND cép x4 ky duyét hd so,
cong chire Tu phap — Ho tich ghi ndi dung vao S6 diang ky khai sinh va nhap thong tin
vao Phan mém quén 1y ho tich, cing lanh dao UBND cip x4 chuyén S6 ding ky khai
sinh, Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6) cho B phén tiép nhan ho so
va tra két qua.

10.3.3. Tra két qua:

B6 phan tiép nhan hd so va tra két qua huéng dan ky S6 khai sinh va tra két qua
13 Gidy khai sinh va ban sao Gidy khai sinh (néu c6) cho t6 chtrc, c4 nhan 13 nguoi yéu
cau.

Ngay sau khi t6 churc, ca nhan ky S6 khai sinh, B6 phan tiép nhan hd so va tra két
qua chuyén tra S6 ho tich cho cong chirc Tu phép - Ho tich.





11. Thii tuc Ping Ky lai két hon
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11.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viéc. Trudng hop phai ¢ vin ban xac
minh thi thoi han giai quyét 1a 08 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20

ngay).
11.2. So do quy trinh giai quyét:
Cac buoc .. . . Trach nhiém | Thoi gian thuc
. Noi dung cong viéc - -
thwe hién thwe hién hién
Huéng dan, tiép nhén ho B6 phan tiép
B1 0 cua ca nha C . )
S0 ctia ca nhan nhan va trd két | 2 ngay lam viéc
qua cap xa
3,5 ngay lam viéc.
Kiém tra, danh gi,él, X‘éC minh Tru&mg hop can
thong tin, gidi quyét ho so ding *|  Phong Tu xac minh la 6,5
B2 ky lai két hon ; ngay lam viéc
phap (khong tinh thoi
i gian xac minh 20
ngay)
Phé duyét két qua
- Lanh dao
B3 N 2 ngay lam viéc
UBND cipxa | &% '
T Cong chirc Tu
Chuyen két qua dén ,b() phan phép — Ho
B4 tiép nhan va tra két qua *| tich: Lanh dao | 72 Ngdy lam vi¢c
UBND cép x4
v
Huéng dan cong dan k}'lrsé B0 phan tiép o
BS Pang ky két hon; tra ket nhan vA tra két Khong tinh
qué cho ca nhan T thoi gian
qua cap xa

11.3. Dién gidi so do
11.3.1. Tiép nhdn ho so-

- Ca nhan c6 thAm quyén yéu cau dang ky lai két hon nop ho so truc tiép hoic
gri qua dudng buu dién t6i Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua cia UBND cip xa
hoac truc tuyén trén Céng dich vu cong.
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- B0 phan tiép nhén hd so va tra két qua thuc hién kiém tra thanh phﬁn, $6 luong
ho so. Néu di day du thi huéng dan ca nhan nop 18 phi ho tich theo quy dinh (néu co);
tién hanh tiép nhan ho so, giri gidy hen/ma hd so cho ca nhan va chuyén cho cong chtrc
Tu phap — Ho tich trong thdi han % ngay 1am viée ké tir khi tiép nhan ho so. Néu ho so
chua day du thi B phan tiép nhan ho so va tra két qua 1ap phiéu huéng dan hoan thién
ho so cho ¢4 nhan.

11.3.2. Tham dinh va gidi quyét hé so:

- Trong thdi han 3,5 ngay lam viéc hodc truong hop can xac minh 13 6,5 ngay
lam viéc (khong tinh thoi gian xac minh 20 ngdy), céng chic Tu phap — Ho tich tién
hanh kiém tra, d4nh gi4, xac minh thong tin, giai quyét ho so ding ky lai két hon.

Néu hd so khong hop 18, UBND cép x4 c6 van ban tra 10i trong d6 néu rd tai liéu,
ndi dung can stra ddi, bd sung va thoi han stra ddi, bd sung hodc tu chdi giai quyét hd
so néu ho so khong du diéu kién. Néu ho so hop 1¢, cong chirc Tu phap — Ho tich in
Gidy dang ky két hon va Trich luc két hon ban sao (néu c6 yéu cau); chuyén hd so,
biéu mau cho Lanh dao UBND cap xi phé duyét két qua, ky Gidy diang ky két hon va
Trich luc két hon ban sao (néu cb).

- Lanh dao UBND cip x4 ky duyét hd so trong thoi han 4 ngay 1am viéc ké tir
khi cong chirc Tu phap — Ho tich trinh.

- Trong thoi han % ngay lam viéc, tir khi 1anh dao UBND cép x4 ky duyét hd so,
cong chirc Tu phap — Ho tich ghi ndi dung vao SO diang ky két hon chuyén S6 ding ky
két hon, Gidy dang ky két hon va Trich luc két hon (néu co) cho Bo phan tiép nhan hod
so va tra két qua.

11.3.3. Trd két qua:

Khi diang ky két hon ca hai bén nam, nit phai c6 mit, cong chic Tu phap — HO
tich cting hai bén nam, nir ky tén vao S6 ho tich va nhéap thong tin vao Phin mém quan
1y ho tich. Hai bén nam, nit cung ky vao Giéy chung nhén két hon.

Chu tich Uy ban nhan dan cép x4 trao Gidy chung nhan két hon cho hai bén
nam, nit va Trich luc két hon ban sao (néu c6).
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12. Tha tuc Dang ky lai khai tir

12.1. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viéc; trudng hop phai tién hanh xac minh

thi thoi han khong qué 10 ngay lam viéc.
12.2. So' d6 quy trinh gidi quyét:

Cac budc Néi d . o Trach nhiém | Thoi gian thuc
0i dung cong viéc
thuc hién o GURE cong vie thue hién hién
Huéng dan, tiép nhan ho B6 phén tiép o
Bl so' ctia ngudi cd yéu cau nhan va tra két Ngay sau lfhl tiep
T nhan ho so
qua cap xa
- —— 04 ngay lam viéc
Tham dinh va gidi quyét ho so Céng chitc Tu | (truong hop phai
B2 »| phap — Ho tich Fién hf‘mh‘x.éc
minh thi thoi han
khong qua 09
ngay lam vigce)
Phé duyét két qua
B3 r Lanh dao ¥ ngay lam viéc
UBND cép x4
Vao SO dang ky khai tir Cong chitc Tu | ¥ ngay 1am viée
B4 e .
phap — H¢ tich
v
Tra lgét qua cho nguoi ¢6 B6 phan tiép
BS yéu cau, hudng dan ngudi N Khéng tinh
C A A a2 , nhan va tra két .
cd yéu cau ky So dang ky Lo thoi gian
khai tir qua cap xa

12.3. Dién gidi so dé
12.3.1. Tiép nhdn hé so:

- Ngudi ¢6 yéu cau diang ky lai khai tir nop ho so truc tiép hodc gii qua duong

buu dién téi BO phan tiép nhén hd so va tra két qua cua UBND cép xa hodac truc tuyén

trén Cong dich vu cong; ndp 18 phi dang ky ho tich theo quy dinh (néu c6)
- B phan ti€ép nhan ho so va tra két qua thuc hién kiém tra tinh chinh xéc, day
du, thdng nhat, hop 18 ciia hd so. Néu ho so day du thi tién hanh tiép nhan hd so, giri
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gidy hen/ma hd so cho nguoi c6 yéu cau (néu ngudi c¢6 yéu cau lwa chon hinh thirc ndp
hd so truc tiép) hodc gui ngay Phiéu hen, tra két qué qua thu di¢én tr hodc gui tin nhin
hen tra két qua qua dién thoai di dong cho ngudi cé yéu cau (néu ngudi cé yéu cau lya
chon hinh thuc n6p hé so truc tuyén); chuyén cho cong chuc Tu phap- Ho tich ngay
sau khi tlep nhan ho so. Néu ho so chua day da thi Bo phan t1ep nhan hd so va tra két
qua 13p phiéu hudng dan hoan thién ho so cho ngudi co yéu cau.

12.3.2. Tham dinh va gidi quyét hé so:

- Cong chirc Tu phap-ho tich thim dinh, giai quyét hd so ngay trong thoi han 04
ngay lam viéc. ‘ o ‘ ’

- Truong hop ho so can bo sung, hoan thién hoac khong du diéu kién giai quyeét,
phai tir chéi thi giri thong bao vé tinh trang hd so téi Bo phan tiép nhan ho so va tra két
qua dé thong bao cho ngudi ndp hd so — thuc hién lai bude trén.

- Néu thay ho so day du, hop 1¢, thi Cong chirc tuw phap - ho tich thuc hién cap
nhat thong tin dang ky lai khai tir va Iuyu chinh thic trén Phin mém dang ky, quéan 1y
ho tich dién tor dung chung; in Trich luc khai tir va trinh Lanh dao UBND cép xa ky
duyét.

Truong hop can phdi xdc minh thi thoi han gidi quyét khéng qud 09 ngay lam
viéc

- Lanh dao UBND cip xa phé duyét két qua, ky trong thoi han %4 ngay lam viéc
ké tir khi Cong chirc tu phéap - ho tich trinh.

- Cong chirc tur phap - ho tich ghi noi dung dang ky lai khai tir vao S6 dang ky
khai tir va chuyén két qua dén Bo phan tiép nhan ho so va tra két qua trong thoi han %
ngay lam viéc ké tir khi Lanh dao UBND cép xa ky duyét.

12.3.3. Tra két qua:

Bo phén tiép nhan ho so va tra két qua hudng dan ngudi c6 yéu cau dang ky lai
khai tir kiém tra thong tin trén Trich luc khai tir, trong S6 dang ky khai tir va ky tén
vao SO dang ky khai tir, nhan Trich luc khai tur.





Phu luc III

DANH MUC QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET

THU TUC HANH CHINH BI BAI

BO

(Kém theo Quyét dinh s6 2676 /QD-UBND
ngay21 thang 11 nam 2023 cua Chu tich UBND tinh)

n . Quyét dinh da .
Stt Tén quy trinh phé duyét Ghi chu
I. Quy trinh ndi bd cap tinh
1 | Bang ky tap sy hanh nghé cong chimng.
’ bang ky tap sy lai hanh nghé cong chung sau khi
cham dut tdp su hanh nghé cong ching. ) )
- - - Quyét dinh s0
Thay doi noi tap sy hanh nghe cong chimg tir t6 chue | 3207/QD-UBND
3 hanh nghé€ céng ching nay sang t6 chirc hanh ngh€ | ngay 03/11/2021
cong chirng khac trong cung mot tinh, thanh pho tryc | chia  Chu  tich
thudc Trung wong. UBND tinh Hai
T 5 . Duong.
Thay d61 noi tap sy hanh nghé cong chung tir to chue
hanh nghé cong chiing tai tinh, thanh phd truc thude
4 \ A / \ A A J
Trung wong nay sang t6 chirc hanh ngh¢ cong chimg
tai tinh, thanh pho truc thuoc Trung vong khac.
II. Quy trinh ndi b cip huyén
1 | Pang ky két hon c6 yéu t6 nudc ngoai.
2 | Pang ky khai tir ¢6 yéu td nudc ngoai.
3 | Pang ky nhén cha, me, con c6 yéu té nudc ngoai.
4 bang ky khai sinh két hop dang ky nhan cha, me, con
cO y€u to nuoc ngoal. Quyé t dinh s 5
Ghi vao sb ho tich Viég két hon cua cénquﬁn Vi‘ét 3297/Q0f§;ﬁ]?§)[2)1
5 | Nam da dugc giai quyét tai co quan c6 tham quyén ngzy Chii tich
1a nud ai. e
eua fwve ngoal UBND tinh Hai
Ghi vao s6 ho tich viéc ly hon, hay viéc két hon cua | Duong.
6 | cong dan Viét Nam da duoc giai quyét tai co quan co
tham quyén ctiia nudc ngoai.
7 | DPang ky lai khai sinh c6 yéu to nudc ngoai.
Q biang ky khai sinh c6 yéu td nudc ngoai cho nguoi da

c6 ho so, giay to ca nhan.






St Tén quy trinh Q‘I‘)‘{f: gl‘l‘;'; 2| Ghichi
9 | Pang ky lai két hon co yéu td nudc ngoai.
II1. Quy trinh ndi bd cap xi
1 | bang ky khai sinh.
2 | Pang ky két hon.
3 | DBang ky nhan cha, me, con.
4 bang ky khai sinh két hop dang ky nhan cha, me,
con.
5 | Bang ky khai tur. Quyét dinh s
6 | bang ky cham dut giam ho. izg;/QOf;ﬁ]?;(I)[z)l
7 | Thay dbi, cai chinh, bd sung thong tin h tich. %ESNDC};&}I tlﬁ
8 | Cap Gidy xé4c nhan tinh trang hon nhan. Duong.
9 | bang ky lai khai sinh.
10 Ping ky khai sinh cho ngudi dd c6 hd so, gidy to ca
nhan.
11 | Dang ky lai két hon.
12 | DBang ky lai khai tu.








